	BỘ TƯ PHÁP

BQL CHƯƠNG TRÌNH 585
	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

SỞ TƯ PHÁP



[image: image1]


TÀI LIỆU

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP VỀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Điện Biên, ngày 25 tháng 9 năm 2019
	BỘ TƯ PHÁP

BQL CHƯƠNG TRÌNH 585
	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

SỞ TƯ PHÁP


CHƯƠNG TRÌNH

Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về quy định của pháp luật về

thủ tục hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính

của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
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1. Thời gian: 01 ngày; khai mạc lúc 8h00 ngày 25/9/2019;

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà hàng Hoa Ban - Khu du lịch sinh thái Him Lam - Tổ dân phố 6 phường Him Lam thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên. 

	STT
	NỘI DUNG
	NGƯỜI THỰC HIỆN

	Buổi sáng

(Từ 08h00 – 11h30 phút)

	01
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	Đ/c Nguyễn Minh Hương - Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL – Sở Tư pháp

	02
	Khai mạc Hội nghị
	Đ/c Phạm Đình Quế -  Giám đốc Sở Tư pháp

	03
	Báo cáo khái quát kết quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019
	Đ/c Trần Thanh Hưng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp

	04
	Tham luận
	Sở Tư pháp; Cục Thuế tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Đại diện Doanh nghiệp

	05
	Tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp có liên quan đến thủ tục hành chính
	Các doanh nghiệp nêu ý kiến

	Buổi chiều

(Từ 13h30 – 17h30 phút)

	06
	Tham luận
	Đại diện Doanh nghiệp; Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Luật gia tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tư pháp

	07
	Trao đổi, đối thoại, giải đáp các ý kiến của các doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính 
	Lãnh đạo các Sở, ngành tham dự Hội nghị;  Các doanh nghiệp

	08
	Kết luận và bế mạc Hội nghị
	Đ/c Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư pháp


* Tùy theo diễn biến cụ thể, Ban tổ chức Hội nghị có thể thay đổi Chương trình, thời gian tổ chức Hội nghị cho phù hợp

                                                                                          BAN TỔ CHỨC

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH; TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG THỜI GIAN QUA

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Được sự phân công của Ban tổ chức, sau đây tôi xin trình bày bài tham luận “Những vấn đề cơ bản về thủ tục hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành; tình hình thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua”.

Thủ tục hành chính có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thông qua thủ tục hành chính, các tổ chức, cá nhân thực hiện được quyền, nghĩa vụ của mình; đồng thời thông qua việc thực hiện thủ tục hành chính, các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Chính vì vậy, trong những năm qua, nhà nước đã triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và 2011-2020 mà một trong những trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

1.1.Khái niệm thủ tục hành chính nhà nước 

Nói đến thủ tục là nói đến quy trình và cách thức giải quyết công việc. Thực tế, để thực hiện có hiệu quả một công việc nhất định cần tiến hành một loạt các hoạt động theo thứ tự trước sau và cách thức thực hiện từng bước theo những quy định chặt chẽ, thống nhất. Theo nghĩa chung nhất, thủ tục là phương thức, cách thức giải quyết công việc theo một trình tự nhất định, một thể lệ thống nhất, gồm một loạt nhiệm vụ liên quan chặt chẽ với nhau nhằm đạt được kết quả mong muốn. Hoạt động của các cơ quan nhà nước cần phải tuân theo pháp luật, trong đó có những quy định về trình tự, cách thức sử dụng thẩm quyền của từng cơ quan để giải quyết công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao. Khoa học pháp lý gọi đó là những quy phạm thủ tục. Quy phạm này quy định về các loại thủ tục trong hoạt động quản lý nhà nước như: thủ tục lập pháp, thủ tục tố tụng tư pháp, thủ tục hành chính. Về mặt nguyên tắc, để tiến hành quản lý hành chính nhà nước có hiệu quả, cơ quan hành chính phải đảm bảo tuân thủ một cách nghiêm túc những quy tắc, chế độ, phép tắc được pháp luật quy định. Những quy tắc, chế độ, phép tắc đó chính là những quy định về trình tự, cách thức sử dụng thẩm quyền của cơ quan hành chính khi thực hiện chức năng quản lý hành chính công. Những quy định trên còn được gọi là thủ tục hành chính. Vậy, thủ tục hành chính là “Trình tự, cách thức giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền trong mối quan hệ nội bộ hành chính và mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức công dân”. Thủ tục hành chính được quy định để các cơ quan nhà nước có thể thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước, bao gồm: trình tự thành lập các công sở; trình tự bổ nhiệm, bãi nhiệm, điều động cán bộ, công chức; trình tự lập quy, áp dụng quy phạm pháp luật để đảm bảo các quyền chủ thể, trình tự điều hành, tổ chức các tác nghiệp hành chính... Thủ tục hành chính có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Thông qua thủ tục hành chính, các cá nhân, tổ chức thực hiện được quyền lợi, nghĩa vụ của mình đồng thời các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước. 

1.2. Đặc điểm của thủ tục hành chính nhà nước 

Thứ nhất, thủ tục hành chính được điều chỉnh bằng quy phạm thủ tục - là cơ sở pháp lý cho các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng của mình. Thủ tục hành chính là một bộ phận cấu thành của hệ thống quy phạm thủ tục. Hệ thống quy phạm thủ tục là toàn bộ các quy tắc pháp lý quy định về trình tự, trật tự thực hiện thẩm quyền của các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết công việc công việc nhà nước và thực hiện nghĩa vụ hành chính đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức và công dân. Đó cũng chính là các hệ thống các nguyên tắc quản lý và điều hành bắt buộc các cơ quan nhà nước cũng như các công chức phải tuân theo trong giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của mình. Là quy phạm thủ tục, thủ tục hành chính có chức năng làm cho các quy phạm nội dung của luật pháp được thực hiện thuận lợi. Thiếu thủ tục hành chính việc thực thi luật pháp sẽ gặp khó khăn, thậm chí không có khả năng đi vào đời sống thực tế. Ví dụ: Nhà nước muốn thu thuế thì cần có thủ tục để người dân thực hiện việc nộp thuế. Còn muốn quản lý an toàn giao thông thì cần có thủ tục để hướng dẫn người dân tham gia giao thông tuân theo, v.v. Hoạt động quản lý chủ yếu là hoạt động áp dụng pháp luật mà ở đó, hành vi áp dụng pháp luật liên quan chủ yếu đến việc xác định tình trạng thực tế của vụ việc, lựa chọn quy phạm pháp luật tương ứng và ra quyết định về vụ việc đó. Các hành vi áp dụng pháp luật này được tiến hành theo những thủ tục hành chinh nhất định. Như vậy nếu thiếu các thủ tục cần thiết thì quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia trọng hoạt động quản lý sẽ không được đảm bảo thực hiện. Thủ tục hành chính là một nhân tố bảo đảm cho sự hoạt động chặt chẽ, thuận lợi và đúng chức năng quản lý của cơ quan nhà nước, vì nó là chuẩn mực hành vi cho công dân và công chức nhà nước để họ tuân theo và thực hiện nghĩa vụ của mình đối với nhà nước. Dựa vào các thủ tục hành chính các công việc hành chính sẽ được xử lý và đạt được những hiệu quả pháp luật đúng như dự định. 

Thứ hai, thủ tục hành chính là trình tự thực hiện thẩm quyền trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Xét trong quá trình giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước thì thủ tục hành chính là cách thức, trình tự mà các cơ quan hành chính nhà nước áp dụng để giải quyết các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Trình tự này có thể từ dưới lên, từ cấp trên xuống mà cũng có những trình tự thực hiện song hành. Nói như vậy có nghĩa là thủ tục hành chính được phân biệt với thủ tục lập pháp và thủ tục tố tụng pháp. Thủ tục lập pháp là trình tự, cách thức xây dựng Hiến pháp và ban hành luật thuộc thẩm quyền của cơ quan lập pháp; thủ tục tố tụng tư pháp thuộc thẩm quyền của cơ quan tư pháp liên quan đến những hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, định tội. 

Thứ ba, thủ tục hành chính rất đa dạng và phức tạp. Tính đa dạng phức tạp được biểu hiện như sau: 

+ Do nhiều cơ quan và công chức nhà nước thực hiện; 

+ Quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia mối quan hệ hành chính, trong đó bao gồm cả công việc của Nhà nước và công dân; 

+ Việc quy định thủ tục hành chính phải kết hợp với những khuôn mẫu ổn định tương đối và chặt chẽ với các biện pháp thích ứng cho từng loại công việc và từng loại đối tượng; 

+ Nền hành chính nhà nước hiện nay đang chuyển từ hành chính cai quản sang hành chính phục vụ đã tác động mạnh mẽ vào thủ tục hành chính; + Thực hiện chủ yếu ở công sở nhà nước, gắn liền với công tác văn thư và tổ chức ban hành, quản lý văn bản, giấy tờ; 

+ Do chủ thể cơ quan hành chính nhà nước xây dựng để giải quyết công việc nên phụ thuộc rất nhiều vào ý chí chủ quan của chủ thể ban hành. 

+ Trong bối cảnh của quá trình hội nhập khu vực và quốc tế hiện nay, các thủ tục hành chính có yếu tố nước ngoài cần phải phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Thứ tư, thủ tục hành chính có tính năng động hơn so với các quy phạm nội dung của luật hành chính, đòi hỏi phải thay đổi nhanh hơn để thích ứng và phù hợp với nhu cầu thực tế của đời sống xã hội. Đây chính là yếu tố cần nhận thức đúng đắn giúp cho các nhà ban hành các quy định thủ tục hành chính ban hành các quy định phù hợp với thực tế khách quan và tiến trình phát triển kinh tế xã hội. 

1.3. Ý nghĩa của thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước 

Thủ tục hành chính với tư cách là bộ phận của thể chế hành chính ngày càng có vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Điều này không những có ý nghĩa vai trò to lớn trong hoạt động lập pháp, lập quy mà còn hết sức cần thiết để có nhận thức đúng đắn trong hoạt động quản lý nhà nước đặc biệt là trong tiến trình cải cách nền hành chính. Thủ tục hành chính được quy định nhằm tạo ra trật tự trong hoạt động quản lý của các cơ quan Nhà nước khi tiến hành các hoạt động quản lý của mình. Có thể nói thủ tục hành chính là các quy phạm thủ tục của luật hành chính quy định cách thức tiến hành các hoạt động quản lý hành chính nên chúng tạo ra cơ sở và điều kiện cần thiết để các cơ quan quản lý nhà nước giải quyết các công việc của người dân theo luật định, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân. Thủ tục hành chính có vai trò quan trọng trong quản lý hành chính nhà nước. Nếu không có thủ tục hành chính thì mọi chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước ban hành sẽ khó được thực thi. Có thể nói thủ tục hành chính là công cụ và phương tiện để đưa pháp luật vào đời sống. 

Ý nghĩa của thủ tục hành chính đươc biểu hiện qua những khía cạnh cơ bản: 

- Là những tiêu chuẩn hành vi cho công dân và cán bộ, công chức, viên chức hành chính thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, bảo đảm sự hoạt động chặt chẽ, thuận lợi, đúng chức năng của bộ máy hành chính. 

- Đảm bảo các quyết định hành chính được đưa vào thực tế của đời sống xã hội; - Đảm bảo cho các quyết định hành chính được thi hành thống nhất và có thể kiểm tra được tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính thông qua thủ tục hành chính; 

- Là công cụ điều hành cần thiết của tổ chức hành chính; 

- Xây dựng thủ tục hành chính khoa học góp phần vào quá trình xây dựng và triển khai luật pháp; 

- Giúp cho việc thực hiện nguyên tắc dân chủ trong quản lý; thể hiện trách nhiệm của nhà nước đối với nhân dân; 

- Là sự biểu hiện trình độ văn hoá, mức độ văn minh của nền hành chính. Nếu thiếu quy phạm thủ tục, các quy phạm vật chất khó được thực hiện. 

Tóm lại, thủ tục hành chính là chiếc cầu nối quan trọng giữa cơ quan nhà nước với người dân và các tổ chức, khả năng làm bền chặt các mối quan hệ trong quá trình quản lý, làm cho nhà nước ta thực sự là “Nhà nước của dân, do dân và vì dân”. Chính vì lẽ đó, cải cách thủ tục hành chính không chỉ đơn thuần liên quan đến pháp luật, pháp chế mà còn là yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển chung của đất nước về chính trị, văn hóa, giáo dục và mở rộng giao lưu với các nước trên thế giới, nhất là trong giai đoạn hiện nay, nước ta đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức WTO, để hội nhập vào nền kinh tế thế giới, việc cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng là một đòi hỏi tất yếu để hội nhập quốc tế thành công và phát triển đất nước. 

1.4. Thẩm quyền ban hành các thủ tục hành chính nhà nước 

Thủ tục hành chính phải được xây dựng phù hợp với pháp chế xã hội chủ nghĩa, phù hợp với luật pháp hiện hành của Nhà nước. Theo đó, chỉ những cơ quan nhà nước có thẩm quyền do pháp luật quy định mới được ban hành thủ tục hành chính. Ngoài luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ được quy định thủ tục hành chính thì thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ được quy định thủ tục hành chính trong trường hợp được giao trong luật (Khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015).

2. PHÂN LOẠI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

Kinh nghiệm thực tế của nước ta cũng như nhiều nước cho thấy muốn xây dựng và áp dụng thủ tục hành chính một cách có hiệu quả thì cần phân loại chúng một cách khoa học theo một số tiêu chí nhất định. Lợi ích của cách phân loại này là giúp cho người quản lý xác định được tính đặc thù của lĩnh vực mình phụ trách, từ đó đề ra những yêu cầu xây dựng cho lĩnh vực này những thủ tục cần thiết thích hợp, nhằm quản lý tốt những nhiệm vụ, mục tiêu của quản lý nhà nước. Dưới đây là một số đặc trưng thông dụng có thể giúp cho việc phân loại các thủ tục hành chính khi nghiên cứu chúng trong thực tế. 

2.1. Theo đối tượng quản lý của Nhà nước 

Các thủ tục hành chính được xây dựng cho từng lĩnh vực quản lý nhà nước và được phân loại theo cơ cấu, chức năng của bộ máy quản lý nhà nước hiện hành. Ví dụ: - Thủ tục cấp giấy phép xây dựng - Thủ tục đăng ký kinh doanh - Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Thủ tục hộ tịch, hộ khẩu… 

2.2. Theo công việc của cơ quan Nhà nước 

Cách phân loại này, đơn giản có khả năng áp dụng rộng rãi. Theo cách phân loại này, thủ tục hành chính bao gồm: 

- Thủ tục thông qua và ban hành văn bản: Thủ tục thông qua và ban hành quyết định hành chính, thủ tục thông qua và ban hành văn bản hành chính. 

- Thủ tục tuyển dụng cán bộ, công chức: thủ tục tuyển dụng cán bộ quản lý, tuyển dụng cán bộ kỹ thuật, tuyển dụng nhân viên... 

- Thủ tục khen thưởng cán bộ, công chức. Đặc điểm của các thủ tục trên là chúng gắn liền với hoạt động cụ thể của các cơ quan, phản ánh tính đặc thù trong quá trình vận dụng các thủ tục đó vào thực tiễn. Cách phân loại này có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, giúp cho các chủ thể thủ tục hành chính định hướng dễ dàng và chính xác hơn trong giải quyết các công việc có liên quan. 

2.3. Theo chức năng chuyên môn 

Cách phân loại này thường được áp dụng trong các cơ quan có chức năng quản lý chuyên môn. Các cơ quan chuyên môn thực hiện các hoạt động của mình phải đảm bảo những thủ tục cần thiết theo yêu cầu chung của Nhà nước. Theo cách phân loại này, có các loại thủ tục hành chính như sau: 

- Thủ tục cung cấp các dịch vụ thông tin 

- Thủ tục kiểm tra mức độ an toàn trong lao động 

- Thủ tục hải quan… 

2.4. Theo quan hệ công tác 

Cách phân loại này còn thường được gọi là phân loại theo tính chất quan hệ thủ tục hành chính. Theo cách phân loại này, có ba nhóm thủ tục sau đây: 

- Thủ tục hành chính nội bộ: Thủ tục hành chính nội bộ là thủ tục thực hiện các công việc nội bộ trong cơ quan nhà nước, trong hệ thống cơ quan nhà nước và trong bộ máy nhà nước nói chung. Chúng bao gồm các thủ tục quan hệ lãnh đạo, kiểm tra của các cơ quan nhà nước cấp trên với cơ quan nhà nước cấp dưới; quan hệ hợp tác, phối hợp giữa các cơ quan cùng cấp, ngang cấp, ngang quyền; quan hệ công tác giữa chính quyền cấp tỉnh với các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan chuyên môn của UBND cấp trên. Thủ tục hành chính nội bộ thường là thủ tục ban hành những quyết định chủ đạo, thủ tục ban hành quyết định quy phạm, thủ tục ban hành các quyết đinh cá biệt nội bộ, thủ tục khen thưởng kỷ luật, thủ tục lập các tổ chức và thi tuyển, bổ nhiệm cán bộ nhà nước... 

- Thủ tục hành chính thực hiện thẩm quyền, hay (thủ tục hành chính liên hệ) Là thủ tục tiến hành giải quyết các công việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; phòng ngừa, ngăn chặn, xử phạt các hành vi vi phạm hành chính; trung thu, trưng mua các động sản và bất động sản của tổ chức và công dân khi nhà nước có yêu cầu giải quyết nhiệm vụ nhất định vì lợi ích cộng đồng. Thủ tục này nói lên mối quan hệ pháp lý giữa quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan nhà nước và của công dân. Khi thực hiện các thủ tục này, cơ quan hành chính nhà nước và các công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện quyền lực nhà nước bằng các hoạt động áp dụng quy phạm pháp luật để giải quyết các công việc, tình huống cụ thể, làm xuất hiện các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý của công dân và tổ chức công dân. Thủ tục hành chính thực hiện thẩm quyền gồm: thủ tục cho phép, thủ tục ngăn cấm hay cưỡng chế thi hành, thủ tục trưng thu, trưng mua, trưng dụng. 

+ Thủ tục cho phép, là thủ tục giải quyết các yêu cầu, đề nghị của công dân trong trường hợp công dân muốn thực hiện các hành vi phải xin phép nhà nước. Các cơ quan nhà nước giải quyết bằng các quyết định hành chính cá biệt. 

+ Thủ tục trưng thu, trưng dụng, trong một số trường hợp theo luật định, cơ quan hành chính có thẩm quyền được thực hiện quyền trưng thu, trưng dụng (trong tình thế cấp bách), trưng mua (trong trường hợp cần ưu tiên vì lợi ích công cộng). 

- Thủ tục hành chính văn thư. Đây là những thủ tục liên quan đến toàn bộ các hoạt động lưu trữ, xử lý, cung cấp công văn giấy tờ và đưa ra các quyết định dưới hình thức văn bản để phục vụ cho việc giải quyết một công việc nhất định. Loại thủ tục này có liên quan chặt chẽ với hoạt động văn thư và thường xuyên xảy ra trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. 

Tóm lại, việc phân loại các thủ tục hành chính như vừa trình bày ở trên chỉ có ý nghĩa tương đối, rất nhiều trường hợp một loại thủ tục hành chính này có thể xếp vào một loại khác do giữa chúng có những mặt tương đồng và xen kẽ nhau. Ví dụ: Thủ tục đăng ký kinh doanh thuộc nhóm các thủ tục hành chính được phân theo từng lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước nhưng cũng có thể được xem là một loại thủ tục văn thư, vì nhà nước quy định để đăng ký cho một doanh nghiệp hoạt động, chủ doanh nghiệp phải có đủ một số giấy tờ cần thiết như: giấy tờ chứng thực cá nhân, danh sách thành viên, chứng chỉ hành nghề, văn bản xác nhận vốn pháp định... Các loại giấy tờ đó được quy định về tính hợp thức rất chặt chẽ. Sự xen kẽ các loại thủ tục như vậy, đòi hỏi quá trình cải cách chúng phải có thái độ toàn diện và thận trọng để tránh sai lầm. 

3. XÂY DỰNG, THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

3.1. Xây dựng thủ tục hành chính nhà nước 

Xây dựng thủ tục hành chính là nghiên cứu để đề ra những cách thức giải quyết công việc nhằm giải quyết các quy định nội dung của luật pháp và đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tế. Việc xây dựng các thủ tục hành chính được đặt lên trên những nguyên tắc cơ bản do Hiến pháp quy định. Những nguyên tắc này có thể trực tiếp liên quan đến việc xây dựng các thủ tục hành chính (ví dụ như quy định về các loại văn bản quy phạm pháp luật và thẩm quyền trình tự ban hành chúng), nhưng cũng có thể chỉ được quy định trên những nguyên tắc chung và đòi hỏi phải được cụ thể hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật khác. Sau đây là một số nguyên tắc chủ yếu cần được áp dụng thống nhất: 

- Nguyên tắc tuân thủ pháp luật. Thủ tục hành chính phải được xây dựng phù hợp pháp luật hiện hành của nhà nước, có tính hệ thống, nhằm tạo được một công cụ quản lý hữu hiệu cho bộ máy nhà nước. Theo nguyên tắc này, chỉ có những cơ quan nhà nước có thẩm quyền do luật định mới được ban hành thủ tục hành chính. “Ngoài luật, pháp lệnh và các văn bản pháp quy của Chính phủ hoặc Thủ tướng chính phủ, chỉ bộ trưởng mới có quyền quy định các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình và chịu trách nhiệm trước chính phủ về các quy định đó. Việc quy định mới hoặc bổ sung, sửa đổi bãi bỏ các quy đình về thủ tục hành chính đã có phải được thể hiện bằng văn bản, đảm bảo tính đồng bộ, chính xác, không được trái với luật, pháp lệnh và các văn bản pháp quy của Chính phủ và Thủ tướng chính phủ. Các quy định thủ tục hành chính phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện và phải được công bố công khai để mọi người, cơ quan, đơn vị và nhân dân biết. Đối với một số quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của bộ, ngành trung ương nhưng cần phải có quy định riêng để phù hợp với các đặc điểm một số địa phương thì các bộ, ngành trung ương có văn bản ủy quyền cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành quyết định. Các quy định này của UBND tỉnh, thành phố phải có sự thống nhất của bộ, ngành quản lý về lĩnh vực đó và phải được công bố công khai như quy định thủ tục hành chính của bộ, ngành”. (Nghị quyết của Chính phủ số 38-CP ngày 04-05-1994 về cải cách một bước THỦ TỤC HÀNH CHÍNH trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức). Như vậy, việc xây dựng các thủ tục hành chính dù thuộc ngành nào cũng phải đảm bảo các thủ tục không trái pháp luật, không mâu thuẫn với các văn bản của cấp trên, phải thực hiện đúng trình tự với phương tiện, biện pháp, hình thức được pháp luật cho phép. Việc xây dựng các thủ tục trái với nguyên tắc này sẽ dẫn đến việc phá vỡ tính hệ thống của các thủ tục hành chính, làm rối loạn kỷ cương xã hội, tạo điều kiện cho nạn tham nhũng phát triển và gây ra những hậu quả khôn lường khác. Vì vậy, nguyên tắc này đòi hỏi các cơ quan và cá nhân có thẩm quyền khi ban hành các thủ tục hành chính phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- Nguyên tắc phù hợp với thực tế khách quan. Việc xây dựng thủ tục hành chính phải dựa trên cơ sở nhận thức đầy đủ những yêu cầu khách quan của tiến trình phát triển xã hội. Với tinh thần đổi mới toàn diện đất nước, trong công cuộc xây dựng một nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa một nên kinh tế mở, đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, việc xây dựng hệ thống thủ tục hành chính sao cho tạo điều kiện tốt cho các hoạt động của nền kinh tế đó phát triển đúng hướng, đồng thời ngăn ngừa, hạn chế và khắc phục được các mặt tiêu cực của nó là một yêu cầu bức xúc, một nhiệm vụ quan trọng trong công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước. Như vậy, thủ tục hành chính phải được xây dựng sao cho phù hợp với tình hình thực tế để tạo điều kiện cho các hoạt động quản lý kinh tế, quản lý xã hội được thực thi hữu hiệu. Ví dụ: thủ tục hành chính mới không được trái nguyên tắc đã được khẳng định trong văn bản của nhà nước “các cơ quan chính quyền không can thiệp vào những công việc thuộc chức năng quản trị kinh doanh của doanh nghiệp”. Nếu thiếu hiểu biết khách quan, tự mình đặt ra thủ tục hành chính thì chắc chắn quản lý nhà nước sẽ thất bại. Hoặc thủ tục hành chính phải tạo điều kiện để thu hút các nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước để phát triển kinh tế một cách mạnh mẽ. Cùng với việc xây dựng các thủ tục mới, chúng ta cũng cần kịp thời sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục xét thấy lỗi thời để tạo điều kiện tốt cho các hoạt động của nền kinh tế thị trường phát triển đúng hướng. 

- Nguyên tắc đơn giản, dễ hiểu, thực hiện thuận lợi. Thủ tục hành chính phải được xây dựng trên cơ sở quan tâm đầy đủ đến nguyện vọng và sự thuận tiện cho nhân dân. Cần nhanh chóng loại bỏ những thủ tục rườm rà, phức tạp quá mức cần thiết, bởi lẽ chúng làm cho người thực hiện cũng như người tham gia khó hiểu, khó thực hiện, khó chấp hành, và cũng chính những loại thủ tục như thế là mảnh đất màu mỡ cho bệnh quan liêu, cửa quyền phát triển. Thủ tục đơn giản sẽ cho phép tiết kiệm sức lực, tiền của của nhân dân trong biệc thực hiện nghĩa vụ của mình, đồng thời, cũng hạn chế việc lợi dụng chức quyền vi phạm tự do của công dân. Theo nguyên tắc này, các thủ tục hành chính khi ban hành cần có sự giải thích cụ thể, rõ ràng. Phải chỉ rõ không những nội dung của thủ tục mà cả về phạm vi áp dụng nó. Cần tránh tình trạng thủ tục hành chính sau khi ban hành không có điều kiện để thực thi do đối tượng không hiểu được thủ tục một cách rõ ràng hoặc do các yêu cầu đặt ra không phù hợp với thực tế. Cần đảm bảo rằng mọi thủ tục hành chính để được công khai cho mọi người biết để tuân thủ. Việc công khai như vậy còn có ý nghĩa là để kiểm tra được tính nghiêm túc của cơ quan nhà nước khi giải quyết các công việc có liên quan đến tổ chức, công dân. 

- Nguyên tắc có tính hệ thống. Nguyên tắc này là hệ quả của nguyên tắc tuân thủ pháp luật và thực hiện được nguyên tắc này sẽ tạo điều kiên thuân lới cho việc thực hiện nguyên tắc đơn giản, dễ hiểu, thuận lợi cho việc thực hiện. Nghĩa là, thủ tục hành chính của một lĩnh vực không được mâu thuẫn với nhau và với các lĩnh vực liên quan. Đây là một nguyên tắc rất quan trọng vì nếu mâu thuẫn nhau thì khi thực hiện sẽ tạo ra một sự hỗn loạn trong công việc mà không thể kiểm soát được. 

3.2.Thực hiện thủ tục hành chính nhà nước 

Muốn quản lý hành chính nhà nước có hiệu quả, các cơ quan quản lý hành chính nhà nước cần thực hiện đầy đủ các yêu cầu mang tính nguyên tắc như sau:

 - Nguyên tắc thẩm quyền. Nguyên tắc này thể hiện rõ nhất trong thủ tục hành chính. Theo đó, chỉ có cơ quan nhà nước, công chức nhà nước có thẩm quyền do pháp luật quy định mới được thực hiện các thủ tục hành chính nhất định và phải thực hiện đúng trình tự với những phương tiện, biện pháp và hình thức được pháp luật cho phép. Chính các cơ quan nhà nước đề ra các thủ tục để giải quyết công việc trên nguyên tắc phù hợp với chức năng quản lý được giao và theo thẩm quyền do pháp luật quy định, do đó cũng có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục được ban hành. Nghĩa vụ thực hiện thủ tục hành chính đòi hỏi cần có những quy định rõ ràng về chế độ công vụ và quy chế làm việc để tránh tình trạng vô trách nhiệm trong công tác, nhằm giảm bớt phiền hà cho người dân trong quá trình giải quyết công việc có liên quan đến công dân. Nhà nước phải quy rõ trách nhiệm của các cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu kiện của nhân dân, để đảm bảo yêu cầu không đùn đẩy trách nhiệm từ cơ quan, đơn vị, cá nhân này sang cơ quan, đơn vị, cá nhân khác. Nguyên tắc thẩm quyền còn liên quan đến nguyên tắc trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền: Các quyết định ban hành không đúng thủ tục phải bị đình chỉ, sửa đổi hoặc bãi bỏ và cơ quan, người ban hành quyết định đó có thể bị truy cứu trách nhiệm. 

- Nguyên tắc chính xác, khách quan, công minh. Trong thực hiện thủ tục hành chính, các chủ thể thực hiện thủ tục phải đảm bảo chính xác, khách quan và công minh. Các chủ thể thực hiện thủ tục phải có đủ tài liệu, chứng cứ và có thẩm quyền đòi hỏi việc giải trình, cung cấp thông tin áp dụng các biện pháp cần thiết. Các cá nhân, tổ chức hữu quan tham gia thủ tục hành chính phải có trách nhiệm cung cấp thông tin, tư liệu cần thiết để các chủ thể thực hiện tiến hành thủ tục hành chính giải quyết công việc được thuận lợi. 

- Nguyên tắc công khai hóa thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính phải được công khai hóa để nhân dân biết và được tiến hành công khai theo luật định, trừ trường hợp pháp luật quy định phải bí mật theo quy định chung hoặc theo đề nghị của các bên tham gia thủ tục. “Tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ, đơn thư và giải quyết công việc của dân phải niêm yết công khai các quy định, thủ tục giải quyết từng loại công việc. Nếu có quy định về phí, lệ phí thì cũng phải được niêm yết công khai”. 

- Nguyên tắc các bên tham gia thủ tục hành chính phải bình đẳng trước pháp luật. Đây là yêu cầu đối với các cơ quan nhà nước phải quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức khi đề nghị của họ có đủ điều kiện do luật định và phải ra lệnh đối với các bên hữu quan để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia được thực hiện đầy đủ: “Người yêu cầu giải quyết công việc có quyền khiếu nại, tố cáo với thủ trưởng phụ trách trực tiếp, với thủ trưởng cơ quan cấp trên hoặc kiện trước tòa án những việc làm sai trái, gây phiền hà của công chức nhà nước như không đúng thủ tục, có thái độ cửa quyền, sách nhiễu khi giải quyết công việc. Người đứng đầu tổ chức được giao nhiệm vụ giải quyết công việc và cá nhân công chức trực tiếp giải quyết công việc nếu vi phạm đều bị xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh”. 

- Nguyên tắc đơn giản, tiết kiệm. Thủ tục hành chính được thực hiện đơn giản, tiết kiệm. Trước hết, các thủ tục hành chính cần giảm bớt các cấp, các cửa, các giai đoạn, tăng quyền đồng thời với trách nhiệm của các cơ quan thực hiện thủ tục. Theo đó giảm bớt mức tối thiểu và trong nhiều thủ tục bỏ hẳn các loại phí, lệ phí đối với công dân và tổ chức. Theo nguyên tắc này, việc thực hiện thủ tục hành chính sẽ đáp ứng nhanh chóng yêu cầu của nhân dân, song cũng phải tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước. 

3.3. Kiểm tra thủ tục hành chính nhà nước 

Kiểm tra thủ tục hành chính là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

- Kiểm tra thủ tục hành chính phải bảo đảm thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, cải cách hành chính; bảo đảm điều phối, huy động sự tham gia tích cực, rộng rãi của tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân vào quá trình kiểm soát thủ tục hành chính. 

- Kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc chỉnh sửa thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung thủ tục hành chính cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế; bảo đảm quy định thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. 

- Kiểm tra thủ tục hành chính phải được thực hiện ngay khi dự thảo quy định về thủ tục hành chính và được tiến hành thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. Việc kiểm tra thủ tục hành chính cần hướng tới các yêu cầu: 

- Sự cần thiết của thủ tục hành chính và các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính được rà soát, đánh giá. 

- Sự phù hợp của thủ tục hành chính và các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính được rà soát, đánh giá với mục tiêu quản lý nhà nước và những thay đổi về kinh tế - xã hội, công nghệ và các điều kiện khách quan khác. Khi kiểm tra phải tính đến các nguyên tắc trong xây dựng các thủ tục hành chính như: 

1. Đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện. 

2. Phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính nhà nước. 

3. Bảo đảm quyền bình đẳng của các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính. 

4. Tiết kiệm thời gian và chi phí của cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước. 

5. Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả của các quy định về thủ tục hành chính; thủ tục hành chính phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định trên cơ sở bảo đảm tính liên thông giữa các thủ tục hành chính liên quan, thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, minh bạch, hợp lý; dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan nào, cơ quan đó phải có trách nhiệm hoàn chỉnh. Trong đó mỗi loại thủ tục phải bao gồm: a) Tên thủ tục hành chính; b) Trình tự thực hiện; c) Cách thức thực hiện; d) Hồ sơ; đ) Thời hạn giải quyết; e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính; i) Trường hợp thủ tục hành chính phải có mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí thì mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí là bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính. 

4. NGHĨA VỤ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

4.1. Quy định rõ ràng chế độ công vụ 

Thủ tục hành chính liên quan đến thể chế quản lý, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, quy chế làm việc và sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính. Do vậy, các cơ quan hành chính nhà nước phải quy định một cách hợp lý về thể chế quản lý thích hợp, phân công, phân nhiệm rõ ràng để tránh tình trạng vô trách nhiệm, giảm bớt phiền hà khi giải quyết công việc. Cụ thể là các cơ quan phải xây dựng được quy chế hoạt động chuẩn của cơ quan để tổ chức điều hành các hoạt động trong nội bộ cơ quan được suôn sẻ và làm căn cứ, trong đó cần phải nêu rõ mục tiêu hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cơ quan và các phòng ban chức năng liên quan cũng như sự phối hợp giữa họ với nhau trong quá trình giải quyết công việc cho dân. 

4.2. Công khai hóa các thủ tục hành chính nhà nước: 

Niêm yết tại công sở; Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; Các chương trình phổ biến pháp luật; Bản thân cơ quan và công chức nhà nước phải gương mẫu thực hiện. Không tuỳ tiện thay đổi hoặc bổ sung các thủ tục thiếu căn cứ; 

4.3. Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính nhà nước 

Các cơ quan nhà nước cần rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của cơ quan trong các văn bản quy phạm pháp luật của các cấp có thẩm quyền. 

4.4. Thực hiện đầy đủ các giai đoạn trong giải quyết công việc 

Gồm 4 giai đoạn: 

- Khởi xướng vụ việc; 

- Xem xét và ra quyết định giải quyết vụ việc; 

- Thi hành quyết định xử lý; 

- Khiếu nại và xem xét lại quyết định đã ban hành khi phát hiện có tình tiết mới.

4.5. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực và đạo đức công vụ trong thực hiện thủ tục cải cách hành chính 

Cụ thể là: 

- Về trình độ nghiệp vụ: Phải được được đào tạo bài bản về chuyên môn lĩnh vực công tác và bố trí công việc phù hợp chuyên môn; 

- Về đạo đức công vụ: Phải nhận thức rõ bản chất của hành chính là phục vụ để khi thực thi thái độ và hành vi đều phải thể hiện rõ tính phục vụ tận tình và hết trách nhiệm. 

- Có sự phân công trách nhiệm rõ ràng và sự hợp tác chặt chẽ trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính: + Quy định rõ ràng trách nhiệm của cơ quan, công chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính; + Quy định phương thức phối hợp giữa các bộ phận trong cơ quan; + Quy định phương thức phối hợp giữa các cơ quan nhà nước.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỜI GIAN QUA

Trong thời gian qua, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tích cực, chủ động trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành 60 quyết định, công bố danh mục 1.185 thủ tục hành chính, trong đó: Công bố mới 693 thủ tục; sửa đổi, bổ sung 244 thủ tục, bãi bỏ 248 thủ tục.

Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức tích hợp đầy đủ, kịp thời các dữ liệu Thủ tục hành chính theo Quyết định công bố và được bộ, cơ quan ngang bộ đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia; kết nối, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia để công khai trên Cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã cập nhật công khai 273 thủ tục hành chính, không công khai 42 thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tạo nhiều đường kết nối với các trang thông tin điện tử liên quan. 19/19 cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; 10/10 các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 130/130 xã, phường, thị trấn công khai đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính đang có hiệu lực trên địa bàn tỉnh gồm 1938 thủ tục, trong đó: Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh 1483 thủ tục, Uỷ ban nhân dân cấp huyện 295 thủ tục, Uỷ ban nhân dân cấp xã 143 thủ tục.

100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ: http://dienbien.gov.vn/thutuchanhchinh; đồng thời công khai trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện, đơn vị hành chính cấp xã được thực hiện theo cơ chế một cửa.

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, hướng dẫn của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện tích cực thực hiện việc rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan đơn vị. Đến nay, 19/19 cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực; 10/10 Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã có kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.

- Tổng số thủ tục hành chính được lựa chọn để rà soát: 45 thủ tục

- Tổng số thủ tục hành chính đã được rà soát: 45, trong đó:

+ Số thủ tục hành chính kiến nghị giữ nguyên: 35 thủ tục hành chính.

+ Số thủ tục hành chính thôi không rà soát do văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính hết hiệu lực thi hành, đã được thống kê công bố mới theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành: 03 thủ tục hành chính.
 + Số thủ tục hành chính kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương sửa đổi, bổ sung 07 thủ tục hành chính.
Từ việc kiểm tra, đánh giá chất lượng và tổng hợp kết quả rà soát, nổi lên một số vấn đề sau:

1. Đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Rà soát 07 thủ tục hành chính theo hướng sửa đổi, bổ sung giảm thời hạn giải quyết. Sau khi thực hiện rà soát, đánh giá Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị:

- Giữ nguyên 01 thủ tục hành chính phù hợp với thực tế giải quyết tại địa phương vì trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn vướng mắc phát sinh.

- Thôi không thực hiện rà soát 01 thủ tục hành chính do văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thực hiện.

- Sửa đổi, bổ sung 05 thủ tục hành chính: Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Căn cứ pháp lý để rà soát: Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kiến nghị giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, xuống còn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Rà soát 05 thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ, giảm thời hạn giải quyết. Sau khi rà soát, Uỷ ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kiến nghị giữ nguyên 05 thủ tục hành chính vì đã phù hợp với thực tế giải quyết tại địa phương, trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn vướng mắc phát sinh.

3. Đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội

Rà soát 03 thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ. Sau khi rà soát, Uỷ ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, Uỷ ban nhân dân huyện Mường Chà, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo kiến nghị giữ nguyên 03 thủ tục hành chínhvì đã phù hợp với thực tế giải quyết tại địa phương.
4. Đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về lĩnh vực Tư pháp

Rà soát 12 thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ. Sau khi rà soát Uỷ ban nhân dân huyện Mường Ảng, Sở Tư pháp báo cáo kiến nghị giữ nguyên 12 thủ tục hành chính vì đã phù hợp với thực tế giải quyết tại địa phương.

5. Đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về lĩnh vực Y tế

Rà soát 02 thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ, giảm thời hạn giải quyết. Sau khi rà soát, Uỷ ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, Sở Y tế báo cáo kiến nghị giữ nguyên 03 thủ tục hành chính vì đã phù hợp với thực tế giải quyết tại địa phương, trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn vướng mắc phát sinh.

6. Đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về lĩnh vực Xây dựng

Thôi không thực hiện rà soát thủ tục Cấp giấy phép xây dựng (xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo; di dời công trình) đối với công trình từ cấp III trở xuống (không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị), nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn do mình quản lý do thủ tục hành chính nêu trên đã được tách thành 03 thủ tục hành chính.

7. Đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Rà soát 03 thủ tục hành chính theo hướng sửa đổi, bổ sung giảm thời hạn giải quyết. Sau khi thực hiện rà soát, đánh giá Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiến nghị:

- Thôi không thực hiện rà soát 01 thủ tục hành chính do văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thực hiện.

- Sửa đổi, bổ sung 02 thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Căn cứ pháp lý để rà soát: Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, giống cây trồng, nuôi động vật rừng thông thường, chăn nuôi, thủy sản, thực phẩm; Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật; Thông Tư số 31/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiến nghị giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ  21 ngày làm việc không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ xuống còn 18 ngày làm việc không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, cụ thể:

 + Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 02 ngày làm việc xuống còn 01 ngày;

+  Đoàn đánh giá thông báo bằng văn bản cho cơ sở về kế hoạch đánh giá trước thời điểm đánh giá 05 ngày xuống còn 03 ngày.

8. Đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về lĩnh vực Công thương

Rà soát 08 thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ, giảm thời hạn giải quyết. Sau khi rà soát, Sở Công thương báo cáo kiến nghị giữ nguyên 08 thủ tục hành chính vì đã phù hợp với thực tế giải quyết tại địa phương, trong quá trình thực hiện chưa gặp khó khăn vướng mắc phát sinh.

9. Đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Rà soát 01 thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ. Sau khi rà soát, Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân huyện Tủa Chùa báo cáo kiến nghị giữ nguyên 01 thủ tục hành chính vì đã phù hợp với thực tế giải quyết tại địa phương.

10. Đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về lĩnh Dân tộc

Rà soát 01 thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ. Sau khi rà soát, Uỷ ban nhân dân huyện Tủa Chùa, Ban Dân tộc báo cáo kiến nghị giữ nguyên 01 thủ tục hành chính vì đã phù hợp với thực tế giải quyết tại địa phương.

11. Đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về lĩnh Nội vụ
Rà soát 03 thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ. Sau khi rà soát, Uỷ ban nhân dân huyện Tủa Chùa, Uỷ ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, Sở Nội vụ báo cáo kiến nghị giữ nguyên 01 thủ tục hành chính vì đã phù hợp với thực tế giải quyết tại địa phương./.

THỰC TIỄN THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên

Căn cứ vào Luật đất đai năm 2013 và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, tình hình giải quyết Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Sở được thực hiện như sau:

Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật tuân thủ đúng quy trình, đã cụ thể hoá kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Thủ tục hành chính được rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và công khai đúng quy định, nhất là thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Thường xuyên tuyên truyền phổ biến Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cá tổ chức và nhân dân, cập nhật các nội dung về cơ chế chính sách, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai, giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ Website: http://tnmtdienbien.gov.vn/; thường xuyên tổ chức giao lưu trực tuyến qua mạng internet giữa Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường với nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên bằng hình thức tiếp nhận và trả lời câu hỏi qua Internet và tổ chức giao lưu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử http://dienbien.monre.gov.vn/.

Phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thẩm định nhu cầu sử dụng đất của các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả.

Công tác xây dựng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, xác định giá đất cụ thể  được tiến hành đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được tiếp nhận và giải quyết đúng quy định. Thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức đã được cải cách cơ bản theo hướng gọn nhẹ, đơn giản. Thời gian, giao nhận, lưu chuyển hồ sơ đã thực hiện theo quy trình Thủ tục hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: thời gian giải quyết Thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê đất đã giảm từ 35 ngày xuống còn 30 ngày, thời gian giải quyết Thủ tục hành chính về chuyển mục đích sử dụng đất đã giảm từ 30 ngày xuống còn 25 ngày. 

Từ ngày 01/8/2019, tỉnh Điện Biên đã thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết Thủ tục hành chính trực tuyến tại Cổng dịch vụ công https://dichvucong.dienbien.gov.vn. Theo đó, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ và theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Điện Biên.

 Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính ngày càng được mở rộng và phát huy hiệu quả, nâng chỉ số tiếp cận đất đai năm 2018 là 6,18 điểm tăng 0,47 điểm so năm 2017, tuy nhiên so với các tỉnh, thành trong cả nước, chỉ số tiếp cận đất đai vẫn chưa cao.

Việc giải quyết Thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp của một số cơ quan nhà nước vẫn còn hạn chế. Vẫn còn những Thủ tục hành chính là rào cản ảnh hưởng tới nỗ lực cải cách Thủ tục hành chính và quyết tâm tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng. Chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính ở một số địa phương còn hình thức; các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp vẫn phải đi lại nhiều lần đến cơ quan nhà nước để giải quyết một công việc; còn hồ sơ Thủ tục hành chính liên thông, đặc biệt là liên thông từ địa phương lên cơ quan cấp trên không bảo đảm được thời gian giải quyết theo quy định, vẫn còn tình trạng cắt khúc, thiếu liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính. 

Để  đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính nói chung và trong lĩnh vực đất đai nói riêng, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất các giải pháp sau: 

Một là, Tăng cường tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thủ tục hành chính;  kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông và trang thiết bị của Bộ phận Một cửa các cấp bảo đảm sự thuận tiện cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi thực hiện Thủ tục hành chính; chuyển giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ địa phương lên cơ quan cấp trên, theo mô hình thành lập Trung tâm dịch vụ Hành chính công của tỉnh.

Hai là, Chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết Thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính. Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định Thủ tục hành chính; khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ba là,Triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính và đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp, bảo đảm thực chất, tránh hình thức; kịp thời động viên, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá cao trong giải quyết Thủ tục hành chính và xử lý nghiêm, thay thế cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định; đề xuất chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng ứng xử, giao tiếp, làm chủ các ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa các cấp…
Bốn là, Tổ chức triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, bảo đảm tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong việc hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến bảo đảm gia tăng số lượng hồ sơ giải quyết trên môi trường mạng.
Năm là, Thường xuyên rà soát, cải tiến và tinh giảm một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, nhất là rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính, theo hướng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh.

NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN 
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN NAY

Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên


Cải cách thủ tục hành chính có một vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong 6 nội dung của cải cách hành chính, điều này đã được thể hiện rõ trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá trong công tác cải cách hành chính, phải tiến hành cải cách hành chính. Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp phát triển đầu tư, sản xuất kinh doanh. Nếu thủ tục hành chính không được cải cách hoặc cải cách chậm thì sẽ là một rào cản kìm hãm sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. 

Thủ tục hành chính hiện nay đã có nhiều cải cách, tuy nhiên vẫn còn bộc lộ một số nhược điểm nhất định: Hình thức đòi hỏi quá nhiều giấy tờ, gây phiền hà cho nhân dân; nặng nề, nhiều cửa, nhiều cấp trung gian, rườm rà, không rõ ràng về trách nhiệm; không phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mở cửa và hội nhập. Nhược điểm này đã gây phiền hà cho việc thực hiện quyền tự do, lợi ích và công việc chung của cơ quan, gây trở ngại cho việc giao lưu và hợp tác giữa nước ta với nước ngoài, gây ra tệ cửa quyền, bệnh giấy tờ trong hệ thống cơ quan hành chính, là nơi thuận lợi cho nạn tham nhũng, lãng phí phát sinh, hoành hành. Do đó, cải cách thủ tục hành chính là yêu cầu bức xúc của nhân dân, doanh nghiệp, của các tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài, là khâu đột phá của tiến trình cải cách hành chính Nhà nước. Trong tiến trình phát triển và hội nhập, cải cách thủ tục hành chính có một vai trò đặc biệt quan trọng. Nếu thủ tục hành chính nói riêng, nền hành chính nói chung không được hay chậm cải cách thì sẽ là một rào cản kìm hãm sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước ta. 

Vấn đề cải cách thủ tục hành chính đòi hỏi phải giải quyết rất nhiều yêu cầu của công tác quản lý mà mục đích vừa để khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đưa tỉnh Điện Biên phát triển kinh tế với tốc độ cao, vừa hạn chế được mặt trái của nền kinh tế thị trường, vừa phải đảm bảo được quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đã được quy định trong Hiến pháp, các Bộ luật, luật...Vì vậy, để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, bên cạnh nội lực và nguồn lực từ Trung ương, việc thu hút đầu tư trong và ngoài nước đến Việt Nam nói chung và đến các địa phương nói riêng là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Với ý nghĩa đó, việc tiến hành công tác cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là nhiệm vụ cấp thiết, phải tiến hành đồng bộ, hợp lý và có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau.
1. Về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính

a) Thủ tục hành chính:

 Thủ tục hành chính được định nghĩa theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 63/2010/NĐ-CP, là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức.

Thủ tục hành chính được quy định để các cơ quan Nhà nước có thể thực hiện hoạt động quản lý Nhà nước. Thông qua thủ tục hành chính, các cá nhân, tổ chức có thể dễ dàng thực hiện được quyền của mình.

Theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 63/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 92/2017/NĐ-CP, một thủ tục hành chính chỉ hoàn thành khi đáp ứng đủ 8 bộ phận tạo thành cơ bản sau: Tên thủ tục hành chính; Trình tự thực hiện; Cách thức thực hiện; Thành phần, số lượng hồ sơ; Thời hạn giải quyết; Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính;  Trong một số trường hợp thủ tục hành chính phải có mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; kết quả thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí.

Như vậy, một thủ tục hành chính phải đảm bảo đủ các nội dung nêu trên. Thủ tục hành chính càng được quy định rõ ràng, cụ thể bao nhiêu sẽ góp phần cải thiện môi trường kinh doanh cũng như đời sống nhân dân.

b) Cải cách thủ tục hành chính:

  
Cải cách thủ tục hành chính là cải cách các quy định pháp luật về trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền; cải cách các quy định về các loại thủ tục hành chính; cải cách việc thực hiện các thủ tục hành chính.
     
Ý nghĩa của cải cách thủ tục hành chính, nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong khi giải quyết công việc hành chính; loại bỏ những rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. 
     
Nội dung của cải cách thủ tục hành chính bao gồm những vấn đề sau đây: Cơ chế một cửa và một cửa liên thông; Kiểm soát thủ tục hành chính; Đánh giá tác động thủ tục hành chính; Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị
2. Mối quan hệ cải cách thủ tục hành chính với cải cách hành chính nhà nước
 Mục tiêu tổng quát đặt ra trong cải cách hành chính nhà nước đến năm 2020 là “Xây dựng được một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội". Cải cách hành chính là thuật ngữ được sử dụng để chỉ “quá trình cải biến có kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu hoàn thiện một hay một số nội dung của nền hành chính nhà nước (như thể chế, cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức…) nhằm xây dựng nền hành chính công đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả và hiện đại”.

Cải cách thủ tục hành chính là một quá trình nhằm khắc phục những hạn chế của hệ thống thủ tục hiện hành theo hướng đơn giản hóa, minh bạch hóa, công khai hóa, tạo ra sự chuyển biến căn bản trong quan hệ giải quyết công việc giữa các cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân. Cải cách thủ tục hành chính là điều kiện cần thiết để tăng cường, củng cố mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân, tăng cường sự tham gia quản lý nhà nước của nhân dân. Cải cách thủ tục hành chính được coi là khâu đột phá trong cải cách nền hành chính nhà nước, nghĩa là để tạo sự chuyển biến của toàn bộ hệ thống nền hành chính quốc gia. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính sẽ thúc đẩy toàn bộ hệ thống hành chính phát triển. Cải cách thủ tục hành chính là một đòi hỏi tất yếu của thực tiễn khách quan trong công cuộc đổi mới. Với vai trò ý nghĩa vô cùng quan trọng đó, Đảng và Nhà nước ta đã xác định đây là trọng tâm của công cuộc cải cách nền hành chính quốc gia. 

3. Nội dung cải cách thủ tục hành chính nhà nước
 Thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều biện pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến trình cải cách thủ tục hành chính như: thành lập Tổ liên ngành giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp; quy định việc tiếp nhận, xử lý các vướng mắc của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính; áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000; đẩy mạnh tin học hóa một số dịch vụ hành chính công... Hiện nay, nhìn tổng thể nền hành chính, đã có những chuyển biến tích cực, từng bước tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

Tuy nhiên, vẫn còn những thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, thiếu công khai, minh bạch và còn là rào cản đối với sản xuất, kinh doanh, tạo kẻ hở cho nhũng nhiễu, tiêu cực. Để công cuộc cải cách hành chính đạt hiệu quả cần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu được đề ra trong Chương trình cải cách tổng thể nền hành chính nhà nước từ 2011 – 2020, cụ thể là: 

- Cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp; 

- Trong giai đoạn 2011 - 2015, thực hiện cải cách thủ tục hành chính để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực của xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm điều kiện cho nền kinh tế của đất nước phát triển nhanh, bền vững. Một số lĩnh vực trọng tâm cần tập trung là: Đầu tư; đất đai; xây dựng; sở hữu nhà ở; thuế; hải quan; xuất khẩu, nhập khẩu; y tế; giáo dục; lao động; bảo hiểm; khoa học, công nghệ và một số lĩnh vực khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo yêu cầu cải cách trong từng giai đoạn; 

- Cải cách thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước, các ngành, các cấp và trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước; 

- Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; 

- Công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng các hình thức thiết thực và thích hợp; thực hiện thống nhất cách tính chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước; duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; 

- Đặt yêu cầu cải cách thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng thể chế, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và tăng cường đối thoại giữa Nhà nước với doanh nghiệp và nhân dân; mở rộng dân chủ, phát huy vai trò của các tổ chức và chuyên gia tư vấn độc lập trong việc xây dựng thể chế, chuẩn mực quốc gia về thủ tục hành chính; giảm các thủ tục hành chính hiện hành; công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính để nhân dân giám sát việc thực hiện; 

- Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. 

Những định hướng đó, có thể cụ thể hóa bới các nhiệm vụ cụ thể: 

- Tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính để loại bỏ thủ tục phức tạp, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; 

- Thực hiện có hiệu quả những quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; 

- Thực hiện công khai thủ tục hành chính; 

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính: 

- Xây dựng, triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước; 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc;
 - Công khai dịch vụ hành chính công trên mạng; 

- Thống nhất biểu mẫu giao dịch điện tử; 

- Từng bước cung cấp các dịch vụ hành chính công trên mạng. 

Những việc làm trên nhằm đạt mục tiêu: xóa bỏ về cơ bản các thủ tục hành chính mang tính quan liêu, rườm rà, gây phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân; hoàn thiện các thủ tục hành chính mới theo hướng công khai, đơn giản và thuận tiện cho đối tượng phụ vụ. Thực tế cho thấy, cải cách thủ tục hành chính vừa có liên quan đến nhiều mặt phải giải quyết đồng bộ, vừa là công việc thực tế phức tạp, đụng chạm tới lợi ích cục bộ, cá nhân. Đây không chỉ là công việc của hệ thống hành chính nhà nước, mà phải có sự lãnh đạo của Đảng; phải có vai trò tích cực, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan hành chính; phải có sự tham gia tích cực của nhân dân. Thực tế đòi hỏi phải bổ sung thủ tục, tổ chức tốt thực hiện thủ tục, cũng như kiểm tra các cơ quan, công chức chấp hành thủ tục và quy chế công vụ một cách thường xuyên, nghiêm túc thì thủ tục hành chính mới có thể phát huy được tác dụng của mình. 

2. Những yếu tố ảnh hưởng đến cải cách thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước 

1. Năng lực nhận thức của chủ thể thủ tục hành chính: 

Bất kỳ một quan hệ xã hội nào cũng đòi hỏi có sự tham gia của các chủ thể mối quan hệ đó, chủ thể của thủ tục hành chính gồm chủ thể thực hiện thủ tục hành chính và chủ thể tham gia thủ tục hành chính.

Chủ thể thực hiện thủ tục hành chính là chủ thể sử dụng quyền lực nhà nước, nhân danh Nhà nước tiến hành các thủ tục hành chính, bao gồm các cơ quan, cán bộ, công chức, tổ chức xã hội, cá nhân được Nhà nước trao quyền quản lý trong trường hợp cụ thể do pháp luật quy định. Còn chủ thể tham gia thủ tục hành chính là chủ thể phục tùng quyền lực nhà nước khi tham gia vào thủ tục hành chính, bao gồm các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Việc phân chia thành hai nhóm chủ thể chỉ mang tính tương đối. Tùy từng thủ tục hành chính cụ thể mà xác định là chủ thể thực hiện thủ tục hành chính hay chủ thể tham gia thủ tục hành chính.

Cơ quan hành chính nhà nước là cơ quan có chức năng quản lý hành chính nhà nước nên trong hầu hết các hoạt động của mình, cơ quan hành chính nhà nước nhân danh quyền lực nhà nước thực hiện hoạt động quản lý. Những hoạt động này được thực hiện bởi các thủ tục hành chính. Khi đó, cơ quan nhà nước chính là chủ thể thực hiện thủ tục hành chính. Các chủ thể này thực hiện nhiều thủ tục hành chính khác nhau. Ví dụ, khi thực hiện thủ tục hành chính  cấp giấy phép thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ, Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập các trung tâm tin học, ngoại ngữ. Các tổ chức, cá nhân muốn thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, gửi hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị cho phép được thành lập trung tâm. Lúc này, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc thẩm định hồ sơ của trung tâm. Nếu đáp ứng sẽ ban hành Quyết định cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học được thành lập và hoạt động. Các cán bộ, công chức được Sở Giáo dục và Đào tạo phân công sẽ là chủ thể thực hiện thủ tục hành chính. Tuy nhiên, trong thủ tục hành chính khác, cán bộ, công chức sẽ là chủ thể tham gia thủ tục hành chính. Để thực hiện thủ tục hành chính khiếu nại về quyết định nâng lương hay bổ nhiệm, thuyên chuyển công tác của mình, cán bộ, công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo trong trường hợp này là chủ thể tham gia thủ tục hành chính.

Thủ tục hành chính sẽ không được thực hiện nếu không có các chủ thể tiến hành. Nói cách khác, thủ tục hành chính chỉ là những quy định trên giấy tờ khi không có chủ thể tham gia hay chủ thể thực hiện. Vì vậy, các chủ thể tham gia và thực hiện vào quá trình cải cách thủ tục hành chính được nhận thức đầy đủ, sâu sắc và tầm quan trọng của công cuộc cải cách thủ tục hành chính thì sẽ có thái độ tích cực làm thúc đẩy quá trình cải cách nhanh chóng đạt được mục đích đặt ra. Các nhóm chủ thể xác định được vai trò, vị trí, trách nhiệm và quyền lợi của mình khi tham gia thủ tục hành chính sẽ làm quá trình giải quyết thủ tục hành chính trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. 

Công cuộc cải cách thủ tục hành chính muốn thành công đòi hỏi con người hay chủ thể thực hiện thủ tục hành chính phải nhận thức được tầm quan trọng của cải cách thủ tục hành chính trong hệ thống hành chính, từ người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đến đội ngũ cán bộ, công chức tiếp xúc trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp hay tổ chức. Công cuộc cải cách thủ tục hành chính sẽ không thể đạt được mục tiêu nếu chỉ có cơ quan hay đơn vị ban hành quy định thủ tục hành chính  hay cán bộ, công chức thực hiện thủ tục hành chính hay chủ thể tham gia thủ tục hành chính mà không đề cập tới người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị có liên quan. Trên thực tế, việc nâng cao ý thức phục vụ và chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức là yếu tố có tính quyết định. Bởi vì, các chủ trương, biện pháp dù hay và thiết thực đến mấy mà đội ngũ cán bộ, công chức giải quyết các thủ tục hành chính không thực hiện hoặc thực hiện không nhiệt tình thì hiệu quả của cải cách thủ tục hành chính không được như mong muốn. 

Cải cách muốn thành công thì trước hết nằm ở yếu tố con người. Do đó, cần giám sát thường xuyên, có hiệu quả đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong tiếp nhận, xử lý công việc của cá nhân và tổ chức; thiết lập cơ chế giám sát từ bên trong, từ trên xuống dưới. Có thể khẳng định, con người vẫn là nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới hiệu quả chương trình cải cách thủ tục hành chính  hiện nay.
2. Hệ thống các quy định về thủ tục hành chính
Trước đây, theo đánh giá chương trình đơn giản hóa thủ tục hành chính của Việt Nam, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cho rằng: “Chính phủ Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc cải thiện quản trị công, nâng cao chất lượng thể chế, kích thích năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bình đẳng. Rất ít quốc gia trên thế giới thực hiện được chương trình cải cách có quy mô như Đề án 30”.
Kết quả của Đề án 30 đã giúp Chính phủ nhận diện được khiếm khuyết, bất cập của hệ thống các quy định về thủ tục hành chính, đặc biệt là vấn đề chất lượng của các quy định này. Đề án 30 cho thấy, có thể loại bỏ rất nhiều quy định hành chính là rào cản cho hoạt động kinh doanh và đời sống của nhân dân mà vẫn đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước. Các quy trình xây dựng, ban hành các quy định hành chính trước đây nặng về tính hợp pháp của văn bản và các quy định mà chưa chú trọng đến các yếu tố kinh tế, kỹ thuật. Bên cạnh đó, những yêu cầu hội nhập, những thách thức của cạnh tranh trong hội nhập quốc tế và các biến động kinh tế - xã hội trên quy mô toàn cầu cũng đòi hỏi Việt Nam phải tiếp tục nỗ lực cải cách thủ tục hành chính bằng việc nâng cao chất lượng hệ thống thể chế thủ tục hành chính. Đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI.

3. Truyền thông và sự tham gia của các nguồn lực xã hội
Từ trước đến nay, truyền thông luôn là một trong những công cụ hữu hiệu nhất trong việc nâng cao nhận thức của toàn xã hội, bao gồm cả trong và ngoài bộ máy hành chính. Việc huy động các đối tượng chịu ảnh hưởng cùng tham gia vào quá trình cải cách thủ tục hành chính nếu thiếu truyền thông thì nhận thức của tất cả các đối tượng sẽ không đầy đủ, do đó, sẽ có những thiếu sót hoặc hành vi không đúng. Hoạt động tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng là con đường ngắn nhất để đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, đem lại lợi ích cho nhân dân, cho cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức giáo dục, cho sự phát triển của đất nước.


Để công tác cải cách thủ tục hành chính đạt được hiệu quả cao, chúng ta phải biết huy động, phát huy sức mạnh của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc quy định, thực hiện và tuân thủ thủ tục hành chính. Các cán bộ, công chức cũng như những đối tượng tham gia thủ tục hành chính cần tích cực giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính, kịp thời phản ánh, kiến nghị với cơ quan nhà ước có thẩm quyền về những hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc thực hiện thủ tục hành chính không đúng quy định của cán bộ, công chức hoặc những thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế và chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. 

Việc huy động các đối tượng chịu sự tác động của thủ tục hành chính tham gia vào việc xây dựng các quy định hành chính sẽ bổ sung thêm nguồn lực cho cải cách thủ tục hành chính, từ việc đóng góp các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính đến việc giám sát thực hiện thủ tục hành chính theo đúng các quy định của pháp luật. Để nhấn mạnh cho tầm quan trọng của yếu tố huy động mọi lực lượng tham gia vào cải cách thủ tục hành chính./.
NHỮNG ĐIỂM MỚI VÀ NHIỆM VỤ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THEO QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23/4/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hội Luật gia tỉnh Điện Biên
I. NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23/4/2018 CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 23/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nghị định này thay thế Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương. Sau đây là một số điểm mới và những nội dung chính của Nghị định 61/2018/NĐ-CP như sau:

        Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
        - Nghị định này quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Nghị định này không điều chỉnh việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia quy định tại Luật Hải quan.

        - Các bộ, cơ quan ngang bộ; tổng cục và tương đương, cục, vụ thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết thủ tục hành chính và tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước và các cơ quan, tổ chức khác áp dụng Nghị định này trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

        Thứ hai, về nguyên tắc thực hiện: Các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính các cấp lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền. Việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất, kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền. Quá trình giải quyết thủ tục hành chính được đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá bằng các phương thức khác nhau trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và có sự tham gia của tổ chức, cá nhân.

        Thứ ba, Nghị định quy định rõ những hành vi mà cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính như: Không được cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính; cản trở tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ, nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  theo quy định của pháp luật; cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận dữ liệu điện tử; thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ nội dung dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính; tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan đến bí mật của tổ chức, cá nhân hoặc sử dụng thông tin đó để trục lợi.

        Công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa không được kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; trực tiếp giao dịch, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không thông qua bộ phận một cửa, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, thiếu công bằng, không khách quan, không đúng pháp luật trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; ứng xử, giao tiếp không phù hợp với quy chế văn hóa công sở.

        Thư tư, về tổ chức bộ phận một cửa:
        - Tại cấp tỉnh: Nghị định quy định bộ phận một cửa là tên gọi chung của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đối với cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị, máy móc, kỹ thuật của Trung tâm Phục vụ hành chính công do Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bảo đảm và quản lý.

        Trường hợp cấp tỉnh chưa đủ điều kiện tổ chức Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người đứng đầu cơ quan chuyên môn quyết định thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng cơ quan chuyên môn đó.

        Đối với cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đối với cấp xã, UBND cấp xã quyết định thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

        Thứ năm, về tiêu chuẩn, trách nhiệm và thời hạn làm việc:
        Nghị định quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu bộ phận một cửa; quy định tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền lợi, thời hạn làm việc của công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa. Cụ thể là cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa cấp bộ, cấp tỉnh, cấp huyện đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên; có thâm niên công tác tối thiểu 3 năm trong ngành, lĩnh vực được phân công và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ; có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong thi hành nhiệm vụ được giao; có tác phong, thái độ giao tiếp, cư xử lịch sự, hòa nhã, cởi mở, thân thiện, chuẩn mực, đúng quy chế văn hóa công sở. Nghị định cũng quy định rõ thời hạn làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại bộ phận một cửa cấp bộ, cấp tỉnh, cấp huyện không ít hơn 6 tháng và không nhiều hơn 24 tháng mỗi đợt.

        Thứ sáu, bố trí trụ sở và trang thiết bị làm việc: bộ phận một cửa được bố trí ở vị trí thuận tiện, dễ tìm có diện tích phù hợp để thực hiện nhiệm vụ, quy mô diện tích phù hợp với số lượng giao dịch giải quyết thủ tục hành chính trong ngày của bộ phận một cửa. Ưu tiên việc nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc đã có hoặc thuê, hoán đổi công năng của công trình sẵn có để tránh lãng phí.

        Về trang, thiết bị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp căn cứ vào tình hình thực tế và tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị của cơ quan nhà nước quyết định việc trang thiết bị, phương tiện làm việc của bộ phận một cửa đáp ứng nhu cầu làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

        Thứ bảy là Yêu cầu đối với Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh phải bảo đảm tính thống nhất trong quá trình đầu tư, xây dựng, tuân thủ nguyên tắc mỗi bộ, ngành, địa phương chỉ có một Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các cấp; bảo đảm khả năng tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để truy xuất dữ liệu thủ tục hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Hỗ trợ xác thực thông tin công dân, doanh nghiệp thông qua việc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và các cơ sở dữ liệu khác liên quan…

        Thứ tám là mã hồ sơ thủ tục hành chính: mã số hồ sơ thủ tục hành chính do Hệ thống thông tin điện tử một cửa cấp tự động, được sử dụng thống nhất trong giao dịch giữa cơ quan nhà nước với cá nhân, tổ chức và giữa các cơ quan, đơn vị với nhau.

        Thứ chín là đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính:
        - Nguyên tắc đánh giá: khách quan, trung thực, chính xác, khoa học, minh bạch, công khai, công bằng, bình đẳng đúng pháp luật trong việc đánh giá; lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức về chất lượng và tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá; bảo mật thông tin cá nhân cung cấp thông tin, hợp tác lấy ý kiến khảo sát.

        - Thẩm quyền đánh giá: cơ quan có thẩm quyền cấp trên đánh giá chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cơ quan trực thuộc; tổ chức, cá nhân đến giao dịch giải quyết thủ tục hành chính đánh giá chất lượng, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính; cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ đánh giá cơ quan mình; Văn phòng Chính phủ đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác đánh giá giải quyết thủ tục hành chính thông qua điều tra xã hội học.

        Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 21/6/2018, sẽ tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả từ Trung ương đến địa phương, tăng cường chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính với xây dựng chính phủ điện tử.

II. NHIỆM VỤ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THEO QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23/4/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


Đảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Ngày 8/8/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 985/QĐ-TTg Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.Theo Thông tư, việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa đối với các thủ tục hành chính phải được công bố trong Quyết định công bố thủ tục hành chính, Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính và công khai theo quy định pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.
Các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, gửi Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định danh mục các thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp, loại trừ các thủ tục hành chính thuộc các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa được thể hiện trong Quyết định công bố thủ tục hành chính theo quy định tại Chương II Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Nội dung phải thể hiện rõ ràng, cụ thể về trình tự thực hiện, cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trong Quyết định công bố thủ tục hành chính, về cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trong cột địa điểm thực hiện của Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính.
Trường hợp thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, bổ sung cột cách thức thực hiện trong danh mục thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính để thể hiện rõ ràng, cụ thể các nội dung liên quan trong cách thức thực hiện.

Đối với tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa: Thông tư nêu rõ, các thủ tục hành chính được tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa khi đáp ứng tối thiểu các điều kiện sau: 1- Không thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; 2- Được phép phân cấp hoặc ủy quyền cho Bộ phận Một cửa, cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa xem xét, thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ và phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; 3- Bộ phận Một cửa có đủ nguồn lực và điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp hoặc ủy quyền.

Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với các cơ quan đơn vị chuyên môn tổ chức việc thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa. Các cơ quan, đơn vị chuyên môn cử công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và có đủ trình độ, năng lực chuyên môn và thẩm quyền để thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa.

Tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 2559/KH-UBND ngày 12/9/20218 thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trong đó, nêu cụ thể như sau:

- Tổ chức thực hiện kịp thời, thống nhất các nội dung tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh; kết quả triển khai Kế hoạch này làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.
- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

- Bảo đảm sự phối hợp thực hiện giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan thường xuyên hiệu quả, đúng tiến độ theo Kế hoạch. Đông thời, nêu rõ nội dung để triển khai như: 

Thứ nhất, Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, gồm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh theo quy định; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh; Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa của cơ quan, đơn vị; Hướng dẫn về mức chi phục vụ các hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Thứ hai, Kiện toàn, bố trí trang thiết bị và các nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa các cấp, gồm: Kiện toàn Bộ phận Một cửa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn theo Điều 7 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Bố trí trang thiết bị của Bộ phận Một cửa theo Điều 13 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; Xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận Một cửa; Tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp.
 Thứ ba, Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, gồm: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thí điểm phần mềm một cửa điện tử thống nhất tại tỉnh theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ thông tin và Truyền thông; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng hoặc nâng cấp Cổng dịch vụ công của tỉnh theo tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Chính phủ; ban hành quy chế hoạt động; Tổ chức chuyển đổi hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân thành hồ sơ điện tử; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký kinh doanh và cổng thanh toán tập trung quốc gia để hỗ trợ xác thực thông tin người dân, doanh nghiệp và có thể thanh toán phí, lệ phí trực tuyến
Thứ tư, Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Kế hoạch này, gồm: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ, sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Kế hoạch được giao cụ thể như sau:

Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

-  Chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2018-2020, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ;

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương trước ngày 30/9/2018. Định kỳ hằng quý báo cáo tình hình thực hiện và kết quả triển khai Nghị định và Kế hoạch này, lồng ghép trong báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong tổng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 và hàng năm (gồm nguồn chi thường xuyên và nguồn chi đầu tư phát triển) của cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định hiện hành và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này.

Đôi với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện./.

THỰC TIỄN THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 VỀ THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

                                                                                       Cục Thuế tỉnh Điện Biên
    Là cơ quan thực hiện nhiệm vụ thu các khoản thuế, phí, lệ phí vào ngân sách Nhà nước, cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh trực tiếp và thường xuyên tiếp xúc với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tới thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Chính vì vậy, công tác cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ và cũng là yêu cầu bức thiết trong giai đoạn mới. Thực hiện Nghị quyết 30c ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, cơ quan thuế đã có nhiều việc làm cụ thể nhằm cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính, đặc biệt là những thủ tục liên quan trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Trong đó thực hiện áp dụng cơ chế một cửa trong giải quyết các thủ tục hành chính về thuế tại Cục Thuế, các Chi cục Thuế trực thuộc. Qua đó, việc tiếp nhận tờ khai thuế, quyết toán thuế; lĩnh vực đăng ký cấp mã số thuế; thủ tục mua hoá đơn; hoàn thuế giá trị gia tăng; kiểm tra thuế trong lĩnh vực thuế đã có những cải thiện đáng kể. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đến giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính về thuế chỉ phải giao dịch tại  phòng một cửa và được hướng dẫn thực hiện mọi thủ tục, quy trình nhanh chóng, hiệu quả.

Ngoài ra, trong những năm gần đây, cơ quan thuế chú trọng, quan tâm tới việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế, kê khai thuế qua mạng. Giúp người nộp thuế tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại trong thực hiện các thủ tục hành chính về thuế. Thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại một số đơn vị và phấn đấu triển khai tại các đơn vị còn lại trong thời gian sớm nhất để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước. Đồng thời, công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế luôn được cơ quan thuế đề cao. Các thông tin về chính sách thuế mới, về các thủ tục hành chính được cơ quan thuế đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của ngành.

Hiệu quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính thể hiện rõ nét qua số thu vào ngân sách Nhà nước của cơ quan thuế trong những năm qua. Năm 2011, Cục Thuế tỉnh đã thu được 380 tỷ đồng vượt 110% dự toán trung ương giao và 107% dự toán HĐND tỉnh giao; năm 2012 thu trên 438 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch HĐND tỉnh giao, đạt 102% dự toán pháp lệnh; trong năm 2013 này, trong bối cảnh hết sức khó khăn của nền kinh tế, cơ quan thuế vẫn tự tin thu đạt dự toán 513 tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính không chỉ được thực hiện tại các phòng chuyên môn của cơ quan thuế mà được quán triệt và triển khai tại tất cả các đơn vị

Ví dụ: Chi cục Thuế huyện Điện Biên là một trong những đơn vị được giao số thu cao nhất, nhì toàn ngành. Năm 2013 Chi cục được Cục Thuế giao thu 43,5 tỷ đồng và HĐND huyện giao thu 49 tỷ đồng. Số thu lớn thực sự là thách thức không nhỏ đối với tập thể cán bộ Chi cục. Đặc biệt trong năm gần đây, số lượng các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hợp tác xã và các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn chi cục quản lý ngày càng phát triển. Đồng thời, để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, Chi cục xác định phải chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, coi đó là một trong những nhiệm vụ và cũng là giải pháp quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, thu thuế. Qua thực tế triển khai nhiều thủ tục hành chính rườm rà đã được cắt bỏ, nhiều khoản thuế, phí, lệ phí có số thu tăng vượt so với giai đoạn trước.

Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, đưa các chính sách, quy định mới sớm đi vào thực tế, cơ quan thuế đã chỉ đạo đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và nhân dân tìm hiểu các chính sách thuế, các thủ tục nộp thuế, đã hình thành mạng lưới hỗ trợ người nộp thuế với nhiều hoạt động, như: tiếp nhận ý kiến và trả lời người nộp thuế ngay tại trụ sở của chi cục, tại các đội thuế; giải đáp các thắc mắc về chính sách thuế, quy trình thực hiện các thủ tục về thuế bằng văn bản; trả lời trực tiếp bằng điện thoại. Hàng năm, tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh. Khi doanh nghiệp và người dân am hiểu về chính sách thuế sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình thực hiện các thủ tục về kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế...vv. Đồng thời giúp chính cơ quan thuế giải quyết nhanh chóng và hoàn trả văn bản giấy tờ kịp thời cho người nộp thuế theo quy định.

Với phương châm mỗi cán bộ thuế là một tuyên truyền viên, khi thực hiện nhiệm vụ thu thuế, cán bộ các tổ, đội thường xuyên tuyên truyền về chính sách thuế, các quy định mới của Nhà nước về lĩnh vực thuế. Kịp thời giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh. Đặc biệt đối với địa bàn miền núi, việc đảm bảo các khoản thu ngân sách tại các xã vùng ngoài, vùng sâu vùng xa thường gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, tăng cường công tác rà soát, đánh giá khả năng thực hiện các khoản thu trên từng địa bàn, từng khoản thu; phối hợp chặt chẽ với UBND các xã thực hiện tốt công tác ủy nhiệm thu, quản lý tốt đối tượng nộp thuế, áp dụng nhiều biện pháp thu hồi nợ đọng đảm bảo thu đúng, thu đủ tiền thuế vào ngân sách NN.

Thông qua việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là bộ phận “một cửa” tại cơ quan thuế và các đơn vị của huyện, thị xã, thành phố tiến hành niêm yết công khai danh sách người nộp thuế, công khai các thủ tục về thuế cũng như chính sách, pháp luật thuế, chính sách thuế mới. Đặc biệt trong thời gian gần đây những thay đổi về Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân được các cơ quan thuế cập nhật kịp thời và phổ biến tuyên truyền đến đông đảo người nộp thuế./.
THỰC TIỄN THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
Đại diện doanh nghiệp
Thủ tục hành chính được hiểu là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức.

Vấn đề thủ tục hành chính luôn là vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm, bởi nó ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của công ty mình. Một công việc của công ty được thực hiện nhanh chóng, dễ dàng sẽ thúc đẩy sự phát triển của công ty và ngược lại.

     Trong thời gian qua, có thể nói công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đã và đang đạt được nhiều hiệu quả nhất định. 

Thứ nhất, về cơ bản đã giảm bớt được một số thủ tục không cần thiết mà trước đây quy định, giảm được phiền hà, tốn kém thời gian, công sức của tổ chức và công dân khi có yêu cầu giải quyết công việc tại cơ quan hành chính Nhà nước. 

Thứ hai, đã đổi mới cách thức, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính với tổ chức và công dân, điều chỉnh một bước về tổ chức bộ máy, đổi mới và cải tiến về chế độ làm việc và quan hệ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước, cũng như tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức;

 Thứ ba, trên địa bàn tỉnh đã có các chính sách về thu hút đầu tư vào tỉnh nhà được tỉnh đặc biệt chú trọng quan tâm, luôn dựa vào quy định của Chính phủ để thường xuyên có những sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp trong từng giai đoạn, thời gian giải quyết hồ sơ cho các dự án đầu tư của các doanh nghiệp đều được rút ngắn hơn so với quy định của Trung ương. 

Thứ tư, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành một số quy định để giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh như:  Các loại hồ sơ, thủ tục hành chính, thời gian giải quyết hồ sơ, phí, lệ phí đều được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan hành chính các cấp giúp người dân dễ dàng hơn trong việc lập hồ sơ, thủ tục liên quan đến công việc cần giải quyết.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn bộc lộ những hạn chế, tồn tại nhất định cần phải được khắc phục. Cụ thể:

Thứ nhất, khó khăn trong việc thực hiện các chính sách về thuế: mặc dù những chính sách, pháp luật về thuế đã thay đổi theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số quy định trong chính sách thuế thay đổi nhanh chóng khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình áp dụng văn bản. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp cho biết có nhiều nghị định, thông tư về thuế vừa ra đã chỉnh sửa bổ sung, văn bản ra lúc nào doanh nghiệp cũng không biết.

Bên cạnh đó, quy định, hướng dẫn về các loại thuế còn dàn trải ở nhiều thông tư, nghị định của các năm khác nhau, khiến doanh nghiệp lúng túng trong việc áp dụng luật thuế. Bên cạnh đó, thủ tục dành cho các doanh nghiệp nợ thuế, phạt chậm nợ thuế còn rườm ra, phức tạp, làm khó doanh nghiệp. Chưa kể, mức phạt khoản tiền chậm nộp quá cao khiến doanh nghiệp gặp thêm khó khăn về kinh doanh. Cơ quan thuế nên xem xét, đánh giá tình hình của doanh nghiệp để có thể miễn, giảm khoản mức phạt khoản tiền chậm nộp.

Một số bất cập khác đối với doanh nghiệp như ngành thuế đã ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thủ tục hành chính tuy nhiên việc ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan thuế theo phản ánh từ nhiều doanh nghiệp cho thấy vẫn còn một số bất cập; hệ thống nộp báo cáo thuế qua mạng giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp không đồng bộ dẫn đến doanh nghiệp gửi báo cáo qua mạng thành công nhưng cơ quan thuế báo lỗi không nhân được. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý doanh nghiệp gặp khó khăn do không được hỗ trợ về mặt thuế.

Đáng chú ý là trong việc thanh tra, kiểm tra thuế, trong một số trường hợp, thanh kiểm tra thuế quá chậm, đến khi kiểm tra sau 5 năm thậm chí 10 năm mới kiểm tra thì tính phí nộp chậm/ngày của chi phí không hợp lý. Doanh nghiệp cho rằng việc vừa bị truy thu vừa tiền lãi chậm nộp lên hơn 100 triệu chẳng hạn thì doanh nghiệp chỉ còn nước phá sản.

Hiện tại khá nhiều doanh nghiệp lo ngại khả năng tuân thủ chính sách, pháp luật thuế. Theo đó, phần lớn hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam đều là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, không có nhiều thời gian cũng như nguồn lực dành cho bộ phận kế toán làm việc chuyên sâu và bài bản.

Thứ hai, đối với lĩnh vực hải quan thì một số doanh nghiệp phản ánh công văn trả lời cho các vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp còn chung chung, chủ yếu đưa ra các thông tư, nghị định mà không có câu trả lời rõ ràng và các hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp. Trong một số trường hợp sự phối hợp giữa cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan chưa đồng bộ gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Thời gian giải quyết thủ tục hải quan đôi khi kéo dài hơn trên thực tế.

Một trong những khó khăn nhất định là chi phí ngoài quy định vẫn còn quá nhiều bởi trên thực tế doanh nghiệp vẫn e sợ thủ tục hải quan, sợ bị làm chậm hồ sơ hay bị bắt lỗi nhỏ nhặt. Cùng với đó là vấn đề kiểm tra chuyên ngành, mặc dù không trực tiếp liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của ngành hải quan nhưng lại liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, hiện đang là một trong những rào cản đối với hoạt động của doanh nghiệp.

Thứ ba, một số thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà

Có một số doanh nghiệp gặp phiền hà trong thực hiện thủ tục hành chính như việc cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp, bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh, thủ tục hành chính thuế, hải quan. Hiện doanh nghiệp thấy khó khăn khi các loại biểu mẫu hay thay đổi, thời gian giải quyết thủ tục quá dài  và doanh nghiệp thường bị yêu cầu cung cấp thêm giấy tờ. Ngoài ra, việc cán bộ không hướng dẫn đầy đủ, tận tình cũng là một trong những yếu tố tăng thêm phiền hà cho doanh nghiệp. Sự chậm trễ giải quyết thủ tục hành chính có thể đẩy doanh nghiệp đến sự  mệt mỏi, chán chường, thậm chí dẫn tới thua lỗ, phá sản.

Thứ tư, Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong giải quyết thủ tục trong ngành Bảo hiểm xã hội như thủ tục chốt sổ Bảo hiểm xã hội, cấp sổ mới cho người lao động hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội một lần, hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản… chế độ hưởng ốm đau, thai sản, hiện quy định giấy ra viện (của người lao động và con của người lao động điều trị nội trú hoặc ngoại trú) phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội. Khó khăn Doanh nghiệp gặp phải là nhiều cơ sở y tế chưa cấp giấy chứng nhận nghỉ việc, hưởng Bảo hiểm xã hội cho con của người lao động bị ốm điều trị ngoại trú mà chỉ ghi vào sổ y bạ như quy định cũ. 

Mặc dù Bảo hiểm xã hội có những cải cách thủ tục hành chính đem lại thuận lợi lớn cho Doanh nghiệp và người lao động, nhưng số thời gian thực tế mà nhiều doanh nghiệp phải dành cho thủ tục hành chính của bảo hiểm xã hội còn cao, đòi hỏi ngành Bảo hiểm xã hội cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa với kế hoạch cải cách thủ tục hành chính. Hiện nay chính sách về việc đóng Bảo hiểm xã hội còn nhiều điểm bất hợp lý. Trong đó, các công ty FDI thường xuyên phải sử dụng các chuyên gia nước ngoài. Bản thân các lao động này từ trước khi đến Việt Nam làm việc thì cũng đã đóng Bảo hiểm xã hội ở nước bản địa.

Yêu cầu chung đối với các thủ tục của ngành Lao động thương binh xã hội là giảm thiểu thành phần giấy tờ, văn bản trong các hồ sơ; nên bỏ yêu cầu công chứng, chứng thực các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ bằng cách chuyển sang đối chiếu với bản chính, giảm thời gian và chi phí cho người dân. Nên nghiên cứu tăng thời hạn có hiệu lực của các loại giấy phép, giảm tần suất thực hiện thủ tục hành chính do phải gia hạn giấy phép.

Thứ năm, đối với hoạt động thanh kiểm tra cũng bị doanh nghiệp than phiền là chồng chéo, vì ngoài cơ quan thuế, hải quan còn là kiểm toán, quản lý thị trường. Trong khi đó, tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn dẫn đến tốn kém chi phí không  chính thức cho doanh nghiệp. Có tới 66% số doanh nghiệp tham gia điều tra cho biết, thường xuyên phải chi trả các khoản không chính thức, cao hơn 15% so với giai đoạn 2008-2013. Đây là điều làm cản trở sức vươn  của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

Hệ thống văn bản pháp luật chưa rõ ràng, đồng bộ; có nhiều văn bản của các bộ, ngành quy định về thủ tục hành chính nằm rải rác ở nhiều văn bản khác nhau, không tập trung, chưa hợp nhất tại một văn bản, gây khó khăn cho các địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện.

Việc thực hiện rà soát, đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính để cắt, bỏ, giảm các thủ tục hành chính đã lỗi thời, kìm hãm sự phát triển gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân tại một số sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện chưa thực sự quyết liệt, thực hiện còn hình thức

Với mong muốn chia sẻ những vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi trong quá trình vận hành và phát triển các doanh nghiệp , mở ra môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, nâng cao năng lực cạnh tranh, Chính phủ cũng như các cơ quan quản lý cũng đã và đang có những giải pháp để tháo gỡ cho doanh nghiệp về vấn đề này.

Giải pháp hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp

Những năm gần đây, môi trường kinh doanh của Việt Nam đã  có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, khi đến giao dịch tại các cơ quan quản lý nhà nước, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp phải những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các thủ tục hành chính. Chia sẻ về khó khăn này, người đứng đầu các cơ quan quản lý cũng đã từng bước đưa ra những tháo gỡ.

Cộng đồng doanh nghiệp cho rằng, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hơn nữa, nhằm giảm tối đa thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Cập nhật kịp thời, công bố công khai các thủ tục hành chính. Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định. Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương  hành chính, đánh giá lại chất lượng đội ngũ công chức thực hiện dịch vụ hành chính công. Tổ chức triển khai thiết lập đa dạng kênh thông tin, để tiếp cận các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về quy định hành chính.

 Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, thủ tục hành chính rất nặng nề  đè nặng doanh nghiệp. Với cải cách thủ tục hành chính theo nghị quyết 19 của Chính phủ  đã đặt ra lộ trình gấp rút , tăng tốc để giảm thiểu thủ tục hành chính với doanh nghiệp. Trên thực tế, năm qua đã làm được nhiều việc. Một số thủ tục hành chính đã giảm được 1/3, một số giảm xuống 2/3 và theo lộ trình sé giảm thiểu các loại thủ tục hành chính khác cho doanh nghiệp phát triển.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH ĐIỆN BIÊN HIỆN NAY

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
Thời gian vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai và đạt được một số kết quả quan trọng trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh, thiết lập và vận hành nền hành chính phục vụ, đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT, ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ Công nghệ thông tin: Hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên nhằm Tuyên truyền và cung cấp thông tin về Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh biết và sử dụng, đặc biệt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công; tăng năng suất, chất lượng xử lý thủ tục hành chính; công khai, minh bạch hiện trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí. Trong đó, nội dung tập trung tuyên truyền về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐCP ngày 23/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các bộ ngành địa phương thực hiện trong các năm 2018, 2019; tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính; hướng dẫn cách tiếp cận và dử dụng dịch vụ đến toàn thể các cơ quan, tổ chức, và người dân trên địa bàn tỉnh và kết quả đạt được trong quá trình triển khai, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh thông qua phương tiện thông tin đại chúng; trên Đài truyền thanh cơ sở; cổng/trang thông tin điện tử; bằng tờ rời, tờ gấp; trực quan, trực tiếp tại bộ phận một cửa các cơ quan đơn vị và nơi công cộng; tuyên truyền trên mạng xã hội, mạng viễn thông. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục với nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu, phù hợp với trình độ, nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời thu hút được sự quan tâm của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Theo lộ trình, giai đoạn 2018 - 2019: Triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến cho 19 Sở, ban, ngành tỉnh; 10 UBND cấp huyện và 130 UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 và Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2020: Tiếp tục nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến còn lại lên mức độ 3, 4. 

Đến nay, Cổng dịch vụ công của tỉnh đã được cài đặt và đào tạo hướng dẫn chuyển giao cho các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Hệ thống đã được đưa vào vận hành chính thức từ ngày 01/8/2019 tại địa chỉ https://dichvucong.dienbien.gov.vn. Cổng dịch vụ công của tỉnh Cổng dịch vụ công đã được thiết kế, cấu hình đảm bảo đáp ứng được đúng, đầy đủ bộ tiêu chí đánh giá theo Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; đáp ứng 100% việc xử lý các bộ thủ tục hành chính với cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Cung cấp đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 theo quy định tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 và Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ Qua kiểm tra, vận hành thử hệ thống đã hoạt động ổn định, đảm bảo đủ điều kiện chính thức đưa vào vận hành, khai thác sử dụng tại các cơ quan, đơn vị.

Hệ thống đã cung cấp toàn bộ các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã gồm: + 1.785 dịch vụ công mức độ 2; + 243 dịch vụ công mức độ 3 (đạt 66,67% so với yêu cầu tại Quyết định số 846/QĐ-TTg và Quyết định số 877/QĐ-TTg, do có một số thủ tục hành chính đã được bãi bỏ năm 2018 và một số thủ tục hành chính đối với tỉnh Điện Biên không áp dụng) + 88 dịch vụ công mức độ 4 (đạt 77,3% so với yêu cầu tại Quyết định số 846/QĐ-TTg và Quyết định số 877/QĐ-TTg, do có một số thủ tục hành chính đã được bãi bỏ năm 2018 và một số thủ tục hành chính đối với tỉnh Điện Biên không áp dụng)

Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên đã được triển khai vận hành chính thức từ ngày 01/8/2019, tại địa chỉ https://dichvucong.dienbien.gov.vn. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã cung cấp toàn bộ các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã với tổng số 2.116 thủ tục hành chính, trong đó: 

- 1.819 thủ tục hành chính mức độ 2; 

- 209 thủ tục hành chính mức độ 3 (đạt 72,6% so với yêu cầu tại Quyết định số 846/QĐ-TTg và Quyết định số 877/QĐ-TTg về danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các bộ, ngành địa phương thực hiện năm 2017, 2018, 2019); 

- 88 thủ tục hành chính mức độ 4 (đạt 73,9% so với yêu cầu tại Quyết định số 846/QĐ-TTg và Quyết định số 877/QĐ-TTg về danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các bộ, ngành địa phương thực hiện năm 2017, 2018, 2019). 

Mặc dù Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên mới được vận hành nhưng đã được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tích cực chủ động, triển khai thực hiện. Điển hình là Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên với 398 hồ sơ, Ủy bn nhân dân  huyện Mường Ảng 123 hồ sơ, Sở Thông vận tải 154 hồ sơ; các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đã biết đến và thực hiện gửi, nhận hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh. Kết quả thực hiện cụ thể trong thời gian qua như sau:

Về tình hình xử lý hồ sơ: Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong tháng 8/2019: 987 hồ sơ; đã được xử lý: 414 hồ sơ 3; Tỷ lệ hồ sơ được xử lý đúng hạn: 91,3% 4. 

Đối với cấp tỉnh: 05/18 Sở, ban, ngành tỉnh phát sinh hồ sơ xử lý qua Cổng dịch vụ công trực tuyến (Sở Giao thông vận tải 154 hồ sơ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội 16 hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông 12 hồ sơ, Thanh tra tỉnh 14 hồ sơ, Sở Tư pháp 7 hồ sơ). 

Đối với cấp huyện: 08/10 huyện, thị xã, thành phố phát sinh hồ sơ xử lý qua Cổng dịch vụ công trực tuyến (Huyện Điện Biên 398 hồ sơ; Huyện Mường Ảng 123 hồ sơ; Huyện Điện Biên Đông 38 hồ sơ; Huyện Mường Chà 28 hồ sơ; Huyện Nậm 2 Pồ 21 hồ sơ; Huyện Mường Nhé 04 hồ sơ; Thị xã Mường Lay 47 hồ sơ; Huyện Tuần Giáo 05 hồ sơ). 

Đối với cấp xã: 14/130 xã, phường, thị trấn phát sinh hồ sơ xử lý qua Cổng dịch vụ công trực tuyến (Xã Pa Thơm, Sam Mứn huyện Điện Biên, Ẳng Nưa, Xuân Lao huyện Mường Ảng, Chiềng Đông huyện Tuần Giáo, thị trấn Tủa Chùa, Trung Thu, Sính Phình huyện Tủa Chùa, Háng Lìa huyện Điện Biên Đông, Huổi Mí, Na Sang, Mường Mươn huyện Mường Chà, Sen Thượng, Nậm Vì huyện Mường Nhé). 

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện thủ tục hành chính qua cổng thông tin trực tuyến của tỉnh vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Còn nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của cơ quan, đơn vị chưa đạt hiệu quả cao, tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 còn thấp; nhiều người dân, doanh nghiệp chưa biết đến Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn còn chưa cao (mới đạt 86,54%); Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bộ phận một cửa của một số cơ quan, đơn vị, nhất là cấp xã, phường còn chưa đảm bảo; Nhiều cán bộ thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan đơn vị mặc dù đã được tập huấn nhưng còn chưa sử dụng được, phải đào tạo lại; Một số tính năng, tiện ích của Cổng dịch vụ công chưa hoàn thiện, cần tiếp tục được nâng cấp, bổ sung trong thời gian tới. 


Để nâng cao chất lượng việc thực hiện thủ tục hành chính qua cổng thông tin trực tuyến của tỉnh trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông đưa ra một số giải pháp như sau:


1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân  tỉnh tổ chức Lễ khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến để tạo sự thống nhất trong hoạt động. 

2. Ký kết thỏa thuận với Công ty Cổ phần VNG (đơn vị sở hữu mạng Zalo) để cung cấp các tiện ích cho các tổ chức, nhân dân trong quá trình sử dụng dịch vụ (tra cứu hồ sơ, thông tin tiến độ thực hiện thủ tục hành chính qua tin nhắn miễn phí, tuyên truyền, tiếp nhận ý kiến đánh giá, phản hồi, góp ý), … 

3. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về Cổng dịch vụ công tỉnh (theo Kế hoạch số 1011/KH-STTTT ngày 29/8/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông) bằng nhiều hình thức cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết và sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp

4. Tiếp tục đào tạo, tập huấn lại cho cán bộ công chức thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh theo nhu cầu, đề xuất của các đơn vị. 

5. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp Cổng dịch vụ công của tỉnh, rà soát cập nhật các thủ tục hành chính mới. Kết nối với hệ thống thiết bị một cửa tại các cơ quan, đơn vị để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hoạt động. 

6. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa tỉnh nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác này.
7. Thực hiện báo cáo đánh giá kết quả thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị. Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị xem xét, đưa nhiệm vụ thực hiện Cổng dịch vụ công trực tuyến thành tiêu chí xét thi đua khen thưởng của các đơn vị và của tỉnh./.
THỰC TIỄN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 









Đại diện doanh nghiệp



Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Điện Biên nói chung và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, được các cấp, các ngành, các doanh nghiệp trong, ngoài nước và nhân dân ghi nhận. Là người đại diện cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tôi nhận thấy cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà, việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động có nhiều thuận lợi hơn.

 Thủ tục hành chính là “trình tự, cách thức giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền trong mối quan hệ nội bộ hành chính và mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân’’. Thủ tục hành chính là quy định để cơ quan nhà nước có thể thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước nhằm phục vụ tốt tổ chức, công dân; thủ tục hành chính  có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Thông qua thủ tục hành chính , các cá nhân, tổ chức thực hiện được quyền lợi, nghĩa vụ của mình và đồng thời, các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung của cải cách hành chính, nhưng là nội dung phản ánh rõ nhất mối quan hệ giữa nhà nước và công dân, đồng thời là nội dung có liên quan nhiều nhất đến người dân, doanh nghiệp, cũng như có nhiều yêu cầu đổi mới trong quá trình hội nhập kinh tế. Thông qua cải cách thủ tục hành chính , chúng ta có thể xác định căn bản các công việc của cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp; qua đó chúng ta có thể xây dựng bộ máy phù hợp và từ đó có thể lựa chọn đội ngũ cán bộ, công chức hợp lý, đáp ứng được yêu cầu công việc. Do tầm quan trọng đặc biệt nên trong các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội luôn đặt ra việc cải cách thủ tục hành chính  là nhiệm vụ trọng tâm.

  Sở Xây dựng là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh về quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng. Vì vậy trong thời gian qua chúng tôi nhận thấy Sở rất coi trọng công tác cải cách thủ tục hành chính; trong những năm qua việc cải cách thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính luôn được Sở đặc biệt quan tâm và vì vậy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

- Hàng năm Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, trong đó có thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung. Năm nay Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 244/QĐ-UBND, ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện, thủ tục hành chính không thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên.
 - Sau khi quyết định ban hành thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được công bố, đã thực hiện việc công khai hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết, thời hạn trả kết quả, lệ phí tại (nếu có) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trên Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân khi theo dõi, giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ công chức trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

- Ngoài ra Sở đã thường xuyên thực hiện việc cập nhật, cải cách, kiểm soát Bộ thủ tục hành chính để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bổ sung nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp.

Khi trực tiếp đến thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Xây dựng chúng tôi nhận thấy các thủ tục hành chính luôn được công khai, minh bạch; được hướng dẫn chu đáo, nhiệt tình và tiếp nhận thực hiện các thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Việc tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính được thực hiện cơ bản đúng quy trình, thời gian thực hiện thủ tục hành chính tuân thủ quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Chúng tôi nhận thấy để đạt được mục đích đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức đến thực hiện thủ tục hành chính ngày càng thuận lợi như trên, đó là do Sở đã tích cực triển khai các chương trình đề án của TW và của tỉnh về cải cách thủ tục hành chính. Do tính đặc thù của ngành xây dựng nên các thủ tục hành chính của Sở được nghiên cứu áp dựng vào thực tiễn phù hợp. Với sự vào cuộc quyết liệt Sở Xây dựng là một trong những đơn vị hoàn thành sớm việc rà soát các thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Bộ thủ tục hành chính.  Sở cũng tích cực triển khai công việc tiếp tục theo Đề án 30 C/CP, triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Ngoài ra cán bộ, công chức, viên chức Sở luôn lắng nghe để thấu hiểu nguyện vọng, yêu cầu của doanh nghiệp, nhân dân. Sở đã nhiều lần tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại  để các cơ quan quản lý Nhà nước gần và hiểu Doanh nghiệp hơn, từ đó tìm biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Cán bộ công chức, viên chức cơ quan luôn coi Bộ thủ tục hành chính là cẩm nang cho mọi công việc, luôn tuân thủ thực hiện đúng.

Việc tuyên truyền về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính đến cán bộ, công chức và các tổ chức, cá nhân là hết sức cần thiết để các đối tượng biết và thực hiện, nhận thức được tầm quan trọng của công nghệ thông tin đối với hiện đại hóa nền hành chính, Sở đã hoàn thành và đưa vào hoạt động trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và Cổng thông tin điện tử của Sở ngày càng là địa chỉ được người dân, doanh nghiệp tin cậy tìm đến để biết thông tin về cơ chế, chính sách, biểu mẫu.

Cấp ủy, Lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, công chức luôn coi việc thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính là một thước đo quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên, liên quan mật thiết đến công tác khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm. Chủ trương xây dựng người cán bộ Sở đạt trình độ chuyên môn sâu về lĩnh vực được giao, hiểu biết nhiều lĩnh vực khác, giải quyết công việc nhanh hơn, hợp lý hơn và thân thiện hơn, tính kế hoạch hóa cao và có tầm nhìn chiến lược theo đúng như Chuẩn mực đạo đức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Sở.

Tuy nhiên trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính còn có những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện

- Các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương trong những năm qua ban hành nhiều, thay đổi liên tục nhưng nhiều văn bản hướng dẫn vẫn không kịp thời, thiếu đồng bộ gây lung túng trong quản lý, đặc biệt là từ ngày 01/01/2015 Luật xây dựng bắt đầu có hiệu lực, Sở Xây dựng thêm có nhiều nhiệm vụ mới như: Thẩm định dự án, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định bản vẽ thi công, thẩm định thiết kế kỹ thuật… trong lúc Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương chậm hướng dẫn thi hành Luật nên trong quá trình xây dựng thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và việc giải quyết các thủ tục hành chính còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng.

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định Luật Xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành chuyển từ hình thức xét hồ sơ năng lực kinh nghiệm, bằng cấp sang hình thức sát hạch năng lực thực hành và do Bộ Xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu nên việc chủ động trong quá trình tổ chức sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề cho các tổ chức còn khó khăn (phải tổ chức sát hạch theo từng đợt với số lượng đảm bảo nên việc đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục hành chính gặp khó khăn); việc rà soát và đánh giá năng lực của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động xây dựng trong tỉnh và ngoại tỉnh đã được Sở thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, theo quy định mới của Luật Xây dựng 2014 và các Văn bản hướng dẫn thi hành thì phải xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng cho các tổ chức hoạt động theo các lĩnh vực với các điều kiện và tiêu chí mới vì vậy việc xét mới, chuyển đổi đòi hỏi phải xây dựng bộ tiêu chí mới trên tinh thần hướng dẫn chung của Bộ Xây dựng, vì vậy trong thực hiện vẫn còn có khó khăn, vướng mắc nên chưa kịp thời theo quy định còn gây khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động xây dựng.

- Thủ tục về chuyển nhượng dự án có nhiều chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Kinh doanh bất động sản: Theo Điều 45 Luật Đầu tư năm 2014 và Khoản 2, Khoản 3 Điều 37 Nghị định 118 thì đối với trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp tỉnh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trình UBND cấp tỉnh đối với trường hợp điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư. 

Về thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường và thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư còn nhiều vướng mắc, bất cập: Khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định chủ trương đầu tư dự án. Trong khi đó, công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường phải mất rất nhiều thời gian, công sức, chi phí của nhà đầu tư. Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng nhận được quyết định chủ trương đầu tư. Vì vậy, quy định này có thể gây rủi ro về tài chính cho nhà đầu tư.

Quy định về xin ý kiến, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy còn một số chồng chéo giữa pháp luật về Xây dựng và pháp luật về Phòng cháy chữa cháy. Cụ thể như sau: Theo quy định tại 6 Điều 10 Nghị định số 59/2015/Đ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, cơ quan chủ trì thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở có trách nhiệm lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức liên quan về phòng chống cháy, nổ. Tuy nhiên, theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy, chủ đầu tư là cơ quan xin ý kiến về phòng cháy, chữa cháy. Vì vậy, quá trình thực hiện còn lúng túng, chồng chéo, khó khăn.

Quy định về cơ quan tổng hợp kết quả thẩm định, trình phê duyệt dự án còn nhiều bất cập giữa Luật Xây dựng và Luật Đầu tư công còn chồng chéo. Cụ thể: Đối với vốn ngân sách nhà nước, theo quy định tại Khoản 8 Điều 57 Luật Xây dựng và Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP cơ quan cơ quan chủ trì thẩm định (Sở Xây dựng và Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định dự án trình người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định). Tuy nhiên, theo tại Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Vì vậy, quá trình thực hiện còn lúng túng, chồng chéo, khó khăn.

Một số thủ tục hành chính của ngành xây dựng có tính đặc thù như: thẩm định đồ án quy hoạch, thẩm định tổng mặt bằng sử dụng đất, thẩm định dự án, thiết kế các bước; kiểm tra công tác nghiệm thu, giới thiệu địa điểm ngoài việc kiểm tra hồ sơ còn phải kiểm tra tại thực địa, công trình nên đôi lúc giữa hồ sơ và thực tế vẫn còn có sự khác biệt dẫn đến phải yêu cầu sửa đổi, chỉnh sửa hồ sơ ảnh hưởng đến thời gian thực hiện thủ tục hành chính và phải trả hồ sơ nhiều lần.

Do đặc thù của ngành xây dựng (nhiều hồ sơ, bản vẽ kèm theo) nên việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhất là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ qua đường bưu điệm còn nhiều hạn chế, khó khăn.

Để đưa công tác cải cách hành chính của tỉnh nói chung, công tác thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng nói riêng ngày càng hiệu quả, tôi đề nghị một số giải pháp cần được tập trung chỉ đạo và thực hiện như sau:

- Luôn coi công tác cải cách hành chính nói chung và công tác cải cách thủ tục hành chính nói riêng là việc làm thường xuyên, liên tục của các cơ quan hành chính nhà nước, Người đứng đầu có vai trò hết sức quan trọng, trong đó vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Sở, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, mà trực tiếp nhất, quan trọng nhất chính là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở đang từng ngày, từng giờ tiếp xúc, giải quyết hàng nghìn các thủ tục hành chính thuộc hầu hết các lĩnh vực của đời sống dân sinh, sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp ... Những sửa đổi của quá trình Cải cách thủ tục hành chính phải đi vào cuộc sống, giảm thiểu gánh nặng, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp và hiệu quả quản lý nhà nước làm thước đo cho kết quả cải cách.

- Tuyên truyền, vận động người dân, cộng đồng doanh nghiệp, các hội v.v., cùng đồng hành với cơ quan hành chính Nhà nước “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”, đồng hành cùng Nhà nước thực hiện thành công nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, chủ động tư vấn, hỗ trợ cho Nhà nước trong việc đề xuất những sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân.

- Thường xuyên bám sát các kế hoạch, chủ trương của cấp trên từ đó triển khai việc rà soát thủ tục hành chính, đồng thời lập phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.

- Tiếp tục thực hiện công tác rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết; nhất là các thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân khi tham gia thực hiện và đảm bảo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

- Tiếp tục thực hiện công tác cập nhật, kiểm soát, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng tại Ủy ban nhân dân  cấp huyện, cấp xã khi các văn quy phạm pháp luật của Trung ương và của Tỉnh được ban hành và có hiệu lực.

- Tiếp tục rà soát và tham mưu lập kế hoạch, phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính cũng như các văn bản chỉ đạo tổ chức, thực hiện công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng.

- Thực hiện việc công khai, minh bạch Bộ thủ tục hành chính của Sở sau khi được công bố tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên Cổng thông tin điện tử của Sở và một cửa nhằm tạo điều kiện trong việc hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết công việc cho các cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch.

- Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thực hiện việc rà soát các quy định, đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của văn bản QPPL thuộc lĩnh vực có quy định về thủ tục hành chính để phát hiện những nội dung không phù hợp nhằm đề xuất, kiến nghị sửa đổi, tránh chồng chéo trong việc tổ chức thực hiện.

Đề xuất, kiến nghị để nâng cao hơn nữa vấn đề giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng

1. Đối với Trung ương

Sớm sửa đổi Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản đảm bảo không chồng chéo giữa các thủ tục. Nhất là trong quy trình thủ tục và phân cấp về công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế các bước; điều kiện và thủ tục, phân cấp việc cấp giấy phép xây dựng; chuyển nhượng dự án; quy định điều kiện, tiêu chí đánh giá để cấp chứng chỉ năng lực cho các tổ chức cần phải phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương; quy định hình thức tổ chức của các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cũng phải phù hợp với tính chất, quy mô phù hợp nguồn lực, nhân lực hoạt động của các ban quản lý ở các địa phương,…

2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh

Đề nghị Ủy ban nhân dân  tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác kiểm soát thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, thực hiện.

Trên đây là bài tham luận về “Thực tiễn thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp”. Trước khi dừng lời tôi xin kính chúc các đồng chí tham dự hội nghị hôm nay sức khỏe, thành công trong mọi lĩnh vực./. 
THỰC TIỄN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP; THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ VỀ DANH MỤC DỰ ÁN KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 57/2018/NĐ-CP NGÀY 17/04/2018 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP


Để xây dựng một nền một nền kinh tế phát triển mạnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh kinh tế quốc tế trước hết Nhà nước cần khuyến khích mọi chủ thể trong xã hội phát huy tiềm năng của mình, mở rộng  kinh doanh, không ngừng tìm tòi sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng các sản phẩm hàng hóa - dịch vụ chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và có phần "khắt khe" của thị trường mở cửa. Trong Hiến pháp và hầu hết các văn bản pháp luật đều đề cao quyền tự do kinh doanh của công dân, tư do kinh doanh được tôn trọng và xác định là một trong những quyền cơ bản của mọi công dân. Điều này được ghi nhận rõ ràng nhất trong Hiến pháp 2013 "Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm". Tự do kinh doanh cũng như tự do lựa chọn nghề nghiệp là một trong những quyền công dân cơ bản đảm bảo cho nền kinh tế thị trường phát triển bền vững. Tự do kinh doanh còn được thể hiện ở chỗ công dân khi có nhu cầu thực hiện hoạt dộng kinh doanh có quyền lựa chọn ngành nghề, địa điểm, nhân lực phương thức hoạt động phù hợp với nhu cầu của cá nhân, công dân hay của một nhóm công dân cùng thực hiện hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, để đẩm bảo tính hợp pháp cho hoạt động kinh doanh của mình, tránh sự can thiệp trái pháp luật của các nhân, tổ chức cản trở hoạt động kinh doanh, đồng thời cũng để đảm bảo cho hoạt động quản lý Nhà nước, lợi ích chung của cộng đồng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác trong quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại hợp tác quốc tế thì các chủ thể kinh doanh cần phải tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh của mình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Do vậy, việc thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh của chủ thể kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cũng là một trong những phương thức thể hiện sự tự do trong kinh doanh. Vậy thành lập doanh nghiệp là việc Nhà nước ghi nhận về mặt pháp lý sự ra đời của một chủ thể kinh doanh , kể từ thời điểm đăng ký kinh doanh chủ thể kinh doanh có đầy đủ các năng lực pháp lý để tiến hành hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật nhà nước cung cấp những đảm bảo đầy đủ về mặt chính trị - pháp lý để chủ thể kinh doanh có điện kiện thực hiện hoạt động kinh doanh.

Thành lập doanh nghiệp là một thủ tục hành chính bắt buộc, theo đó chủ thể kinh doanh tiến hành đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, công khai hóa và hoạt động kinh doanh của mình với doanh nghiệp và cộng đồng. Cơ quan có thẩm quyền có nghĩa vụ xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho chủ thể kinh doanh cho chủ thể kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là căn cứ pháp lý xác lập quyền và nghĩa vụ của chủ thể kinh doanh dưới sự quản lý của Nhà nước, đồng thời cũng ghi nhận tư cách pháp lý, tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh, sự bảo hộ của Nhà nước với chủ thể kinh doanh. 

Thủ tục thành lập doanh nghiệp hiện nay được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật như : Luật Doanh nghiệp năm 2014;  Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 2014, được quy định bao gồm các nội dung sau:

Thứ nhất, Điều kiện để thành lập doanh nghiệp 
Hành vi thành lập doanh nghiệp, cũng như nhiều hành vi khác của con người trong xã hội, được điều chỉnh bằng pháp luật. Pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp quy định cụ thể về địa vị pháp lý, về đặc tính pháp lý, về cách thức hoạt động, quản lý, điều hành với cả những ưu điểm hạn chế của từng loại hình doanh nghiệp được phép thành lập để chủ thể kinh doanh căn cứ vào khả năng, điều kiện của mình đề lựa chọn đúng đắn. Điều kiện thành lập doanh nghiệp được cụ thể hóa trong pháp luật về thành lập doanh nghiệp, bao gồm các điều kiện về chủ thể;điều kiện về vốn; điều kiện về ngành nghề; điều kiện về tên gọi, trụ sở… của doanh nghiệp. 
Thứ hai, Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp Chương IV Luật doanh nghiệp 2014 đã quy định cụ thể thành phần hồ sơ đối với các loại hình doanh nghiệp như sau: 

* Đối với doanh nghiệp tư nhân hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 20 Luật doanh nghiệp 2014. 

Tỉnh Điện Biên, quy định về thành phần hồ sơ đối với Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức  gồm: Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Phụ lục II-4, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT). Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực)hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức. Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT) và bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực)và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền. Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty. Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.
* Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 21,22, 23 Luật doanh Nghiệp 2014. 

Ví dụ: Đối với công ty cổ phần, thành phần hồ sơ bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp). Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức (có đầy đủ chữ ký).  Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân(cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực); Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực)và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp thành lập tổ chức tín dụng.
* Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 23 Nghị định 78/2015/NĐ- CP. 

Tại địa phương thành phần hồ sơ gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Điều lệ công ty (phải có họ, tên và chữ ký của chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức). Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực)của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Trường hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, hồ sơ gồm Danh sách người đại diện theo ủy quyền và Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  của từng đại diện theo ủy quyền. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân(cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực); Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức. Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp thành lập tổ chức tín dụng.
* Đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và công ty nhận sáp nhập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 24 Nghị định 78/2015/ND- CP. 
* Đối với các trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp hồ sơ đăng ký  doanh nghiệp theo quy định tại Điều 25 Nghị định 78/2015/ND- CP. 
* Đối với tổ chức tín dụng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định tại Nghị định 78/2015/ NDCP tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ phải có bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
* Đối với hộ kinh doanh hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh quy  định cụ thể tại Khoản 1, Điều 71, Nghị định 78/2015/ND- CP. 
Theo đó để tiến hành thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thì cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh 
Thứ ba, Trình tự thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp: Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp là những  công đoạn thủ tục (những bước) và thời hạn thực hiện mà cá nhân, tổ chức và cơ quan đăng ký kinh doanh phải tuân thủ trong quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp do pháp luật quy định. Hiện nay, 
cùng với ứng dụng của khoa học công nghệ vào cải cách thủ tục hành chính thì trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp cũng có nhiều thay đổi, chủ thể doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc nộp hồ sơ qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. 

Trên cơ sở quy định pháp luật, tại địa phương quy định cụ thể trình tự thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty cổ phần như sau:

-Trường hợp đăng ký trực tiếp: 

+ Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
+ Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận. Trường hợp  nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản.
- Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:
+  Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

- Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:
+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh.

+   Người đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

+ Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua đường bưu điện.

+ Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất.

+  Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.

+ Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Thứ tư, Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
Cơ quan đăng ký kinh doanh là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và giải quyết cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho chủ thể kinh doanh theo quy định của pháp luật. Ngoài nhiệm vụ đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh  doanh còn phải cập nhập thông tin về những thay đổi trong nội dung đăng ký kinh doanh của chủ thế kinh doanh, theo dõi và giám sát chủ thể kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh theo các nội dung đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Trong quy định pháp luật : Sự ra đời của Bộ luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định 78/2015/ND-CP đã tiếp tục hoàn thiện các quy định về cải cách các 
thủ tục thành lập doanh nghiệp và bộc lộ nhiều điểm mới, tiến bộ: Tách riêng thủ tục thành lập doanh nghiệp với thủ tục về đầu tư dự án theo Luật Đầu tư; Đăng ký kinh doanh; Con dấu của doanh nghiệp; Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; Về Phiếu lý lịch tư pháp trong Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Về vốn điều lệ và thời hạn góp vốn của công ty; Về doanh nghiệp xã hội; Một số nội dung đổi mới khác. 
Trong thực hiện thủ tục :Hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành về đăng ký thành lập doanh nghiệp nhìn chung về cơ bản là đã kịp thời, khá đầy đủ và có nội dung phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình gia nhập thị trường. Góp phần dần hoàn thiện hệ thống pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp nói riêng và hệ thống pháp luật doanh nghiệp nói chung. 
Tuy nhiên còn một số những hạn chế của thủ tục đăng ký thành lập doanh 
nghiệp tại Việt Nam hiện nay 
* Trong quy định pháp luật: Thực tiễn hoạt động cho thấy vẫn tồn động nhiều vấn đề bất cập điển hình như các cơ quan đăng ký kinh doanh từ Trung ương đến địa phương còn chưa thực hiện đúng, đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được giao: 
- Cơ quan đăng ký kinh doanh của Bộ kế hoạch đầu tư còn chưa thực hiện đầy đủ theo quy định được giao theo như Nghị định 78/2015/ND- CP, đặc biệt là về khâu ban hành các văn bản hướng dẫn, các biểu mẫu theo quy định mới nhất của Luật doanh nghiệp 2014 còn chậm trễ. 
- Cơ chế “tiền kiểm” và “hậu kiểm” trong bộ Luật doanh nghiệp 2014 đã có nhiều tiến bộ tuy nhiên vẫn còn thiếu các quy định về “hậu kiểm”. 
*Trong thực hiện thủ tục : Ở một góc độ khác, rào cản về vấn đề thực thi luật doanh nghiệp 2014 cũng là một vấn đề đáng lưu tâm. Song song với việc sửa đổi luật thì cần phải tiến hành đổi mới tư duy, sửa đổi tác phong làm việc của những người thi hành luật như thế mới có thể tạo dựng được một môi trường kinh doanh tốt. Ngoài ra, số hóa thủ tục hành 
II. THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ VỀ DANH MỤC DỰ ÁN KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 57/2018/NĐ-CP NGÀY 17/04/2018 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Ngày 17 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày ký; Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 18/9/2018 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, trong đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP. Tại địa phương Hội đồng nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương chủ trì xây dựng 6 Nghị quyết: Rà soát, ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại địa phương, trong đó quy định chính sách tín dụng tại địa phương quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 57/2018/NĐ-CP; Ban hành quy định về vốn cấp bù lãi suất hỗ trợ cho các dự án và mức vốn sử dụng ngân sách địa phương để đảm bảo thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp quy định tại Điều 14 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP;  Ban hành cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn phù hợp với thẩm quyền và các quy định của pháp luật quy định tại Điều 7 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP;  Ban hành quyết định chủ trương đầu tư về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP; Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình phù hợp với các mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP; Ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh làm cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp theo chính sách đặc thù của địa phương. Để đảm đúng quy trình theo pháp luật, tại địa phương đã quy định rõ trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP như sau:

* Hồ sơ, trình tự đề nghị hỗ trợ

a) Doanh nghiệp gửi 03 bộ hồ sơ gồm Dự án đầu tư, văn bản đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp tới Sở Kế hoạch và Đầu tư (Mẫu số 02 tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này).

b) Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thẩm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Mẫu số 03 tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này), trong vòng 05 ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp (Mẫu số 04 tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này). Trường hợp từ chối cam kết hỗ trợ cho doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi doanh nghiệp nêu rõ lý do.

c) Trường hợp sử dụng ngân sách trung ương thì thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư công.

* Thực hiện liên thông và rút gọn thủ tục hành chính như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục II kèm theo Nghị định số 75/2018/NĐ-CP).

b) Quyết định theo quy định tại điểm a khoản này là quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật đầu tư.

Trường hợp có từ 02 doanh nghiệp trở lên cùng đăng ký thực hiện dự án đầu tư trên cùng địa điểm thì thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

c) Doanh nghiệp có dự án thuộc danh mục quy định tại điểm a khoản này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp thông tin hoặc cấp giấy phép quy hoạch để lập quy hoạch 1/500. Thời gian cung cấp thông tin hoặc cấp giấy phép quy hoạch tối đa không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của doanh nghiệp.

d) Việc thẩm định thiết kế cơ sở các dự án thuộc danh mục quy định tại điểm a khoản này thực hiện theo điểm b khoản 4 Điều 57 Luật xây dựng.

đ) Các công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị hoặc xây dựng trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, hoặc trong khu nông nghiệp công nghệ cao có quy hoạch 1/500 được duyệt thì được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng.

e) Tất cả các dự án không phải thẩm tra công nghệ trừ các dự án quy định tại Điều 30, Điều 31 và điểm b khoản 1 Điều 32 Luật đầu tư và Điều 13 Luật Chuyển giao công nghệ./.

KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Ngày 08/6/2010 Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính; ngày 07/8/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định có liên quan đế thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cùng với các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính trong các lĩnh vực, theo đó các quy định về thủ tục hành chính của từng lĩnh vực ngày càng được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi các quy định về thủ tục hành chính trong các lĩnh vực. 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số chồng chéo, mâu thuẫn, chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cần phải được sửa đổi, bổ sung:
1. Về quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh
Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP thì:
“3. Kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện ngay từ khi đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và được tiến hành thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính”.

Và “1. Thủ tục hành chính phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật theo đúng thẩm quyền được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Việc quy định một thủ tục hành chính chỉ hoàn thành khi đáp ứng đầy đủ các bộ phận tạo thành cơ bản sau đây: a) Tên thủ tục hành chính; b) Trình tự thực hiện; c) Cách thức thực hiện; d) Thành phần, số lượng hồ sơ; đ) Thời hạn giải quyết; e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính; h) Trường hợp thủ tục hành chính phải có mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; kết quả thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí thì mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; kết quả thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí là bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính.

3. Khi được luật giao quy định về thủ tục hành chính, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm quy định đầy đủ, rõ ràng, chi tiết, cụ thể về các bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều này”.

Như vậy, thủ tục hành chính chỉ được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã nghiêm cấm việc quy định thủ tục hành chính trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, nghị quyết của Hội đồng nhân dân  cấp xã, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp được giao trong luật.

Việc quy định như trên dẫn đến những vướng mắc là trong các trường hợp các cấp chính quyền địa phương quy định những chủ trương, chính sách mới mang tính đặc thù nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng hoặc nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn nhưng không có khả năng thực thi, vì việc có quy định chủ trương, chính sách mới nhưng không được quy định cụ thể về thủ tục hành chính như trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời hạn, thẩm quyền giải quyết...để  giải quyết hỗ trợ khiến việc thực thi các chính sách nêu trong dự thảo văn bản không thực hiện được. 
Trong thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã có dự kiến ban hành một số quy định chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên; Biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nâng cao hiệu quả phát triển mọi mặt trên địa bàn (ví dụ như quy định về chính sách hỗ trợ đối với sản xuất, kinh doanh cà phê, cây cao su). Tuy nhiên do vướng mắc về việc quy định thủ tục hành chính, đến nay mọi chủ trương, chính sách đặc thù đó chưa được xem xét, ban hành. 
Do đó, cần sửa đổi quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với thực tiễn ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện nay. 
2. Quy định về chế độ báo cáo liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Theo quy định của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính:

“Điều 60. Báo cáo định kỳ
1. Kỳ báo cáo
Báo cáo định kỳ được lập hàng quý theo định kỳ 3 tháng/lần và một năm theo hệ thống biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này.
a) Kỳ báo cáo định kỳ hàng quý được tính từ ngày 01 của tháng đầu quý đến ngày cuối cùng của tháng cuối quý gồm số liệu thực tế trong kỳ báo cáo. Số liệu thực tế được lấy từ ngày 01 của tháng đầu quý đến hết ngày 15 của tháng cuối quý, số liệu thực tế 15 ngày của tháng cuối quý được cộng dồn vào quý tiếp theo.
b) Kỳ báo cáo năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 15 tháng 12 hàng năm gồm toàn bộ số liệu thực tế được thực hiện trong kỳ báo cáo, số liệu thực tế 15 ngày cuối tháng 12 được cộng dồn vào quý I của kỳ báo cáo tiếp theo.
2. Thời hạn nhận báo cáo
a) Thời hạn nhận báo cáo định kỳ của mỗi cấp báo cáo không quá 05 ngày kể từ ngày chốt số liệu thực tế trong kỳ báo cáo.
b) Trường hợp thời hạn báo cáo nói trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật thì thời hạn nhận báo cáo định kỳ được tính vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ đó.
Điều 61. Báo cáo đột xuất
1. Báo cáo đột xuất được thực hiện để giúp Văn phòng Chính phủ thu thập, tổng hợp các thông tin ngoài các thông tin được thu thập, tổng hợp theo chế độ báo cáo định kỳ được quy định tại Thông tư này.
2. Báo cáo đột xuất được thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu bằng văn bản của Văn phòng Chính phủ.
Kết cấu, nội dung, phương thức, kỳ hạn báo cáo, thời điểm lấy số liệu, thời hạn báo cáo đột xuất, nơi nhận báo cáo và các nội dung khác có liên quan được quy định tại văn bản của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu báo cáo.
Điều 62. Hình thức báo cáo
Căn cứ chỉ đạo của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo được thực hiện một trong các hình thức dưới đây để gửi báo cáo đến đơn vị nhận báo cáo:
1. Báo cáo bằng văn bản có chữ ký của Thủ trưởng, dấu của đơn vị thực hiện báo cáo, gửi về đơn vị nhận báo cáo theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc gửi văn bản điện tử dưới dạng tệp tin điện tử được xác thực bằng chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo theo quy định của pháp luật.
2. Báo cáo điện tử tại Phân hệ Quản lý báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 63 Thông tư này…
Điều 64. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo có trách nhiệm tổng hợp số liệu, lập và nộp báo cáo chính xác, đầy đủ, đúng hạn, đúng thẩm quyền và chịu trách nhiệm về các nội dung báo cáo theo quy định của pháp luật có liên quan và Thông tư này, chỉnh lý hoặc bổ sung thông tin cần thiết có liên quan đến báo cáo khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức nhận báo cáo.
2. Trách nhiệm thực hiện báo cáo cơ sở
a) Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị chuyên môn thuộc sở, ngành có trách nhiệm báo cáo theo nội dung tại các biểu mẫu số 05a/VPCP/KSTT và 06a/VPCP/KSTT tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Các cơ quan, đơn vị được tổ chức, quản lý theo hệ thống ngành dọc ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc thuộc bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan, đơn vị được tổ chức và quản lý theo hệ thống dọc ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam có trách nhiệm báo cáo theo nội dung tại các biểu mẫu số 05a/VPCP/KSTT, 06c/VPCP-KSTT, 06d/VPCP/KSTT tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này.
c) Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm báo cáo theo nội dung tại các biểu mẫu số 01a/VPCP/KSTT, 02b/VPCP/KSTT, 03a/VPCP/KSTT, 04a/VPCP/KSTT, 05b/VPCP/KSTT, 06e/VPCP/KSTT và 06g/VPCP/KSTT (nếu có) tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này.
d) Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo theo nội dung tại các biểu mẫu số 01b/VPCP/KSTT, 02c/VPCP/KSTT, 03b/VPCP/KSTT, 04b/VPCP/KSTT, 05b/VPCP/KSTT, 06đ/VPCP/KSTT và 06g/VPCP/KSTT (nếu có) tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này.
đ) Các cơ quan, đơn vị được tổ chức và quản lý theo hệ thống dọc ở Trung ương của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam có trách nhiệm báo cáo theo nội dung tại các biểu mẫu số 01c/VPCP/KSTT, 05a/VPCP/KSTT, 06d/VPCP/KSTT và 06g/VPCP/KSTT (nếu có) tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này.
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc đơn vị liên quan của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam có trách nhiệm báo cáo theo nội dung tại các biểu mẫu số 01c/VPCP/KSTT, 03a/VPCP/KSTT, 04a/VPCP/KSTT, 05b/VPCP/KSTT, 06e/VPCP/KSTT và 06g/VPCP/KSTT (nếu có) tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này.
e) Cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm báo cáo theo nội dung tại các biểu mẫu số 01a/VPCP/KSTT, 02b/VPCP/KSTT, 03a/VPCP/KSTT, 05a/VPCP/KSTT và 06a/VPCP/KSTT tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này.
g) Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm báo cáo theo nội dung tại các biểu mẫu số 02a/VPCP/KSTT, 04a/VPCP/KSTT tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Trách nhiệm thực hiện báo cáo tổng hợp
a) Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp báo cáo của các đơn vị chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện theo nội dung tại các biểu mẫu số 05a/VPCP/KSTT, 06b/VPCP/KSTT và 06g/VPCP/KSTT (nếu có) tại Phụ lục XI và tổng hợp về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo Đề cương báo cáo tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp báo cáo của các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo nội dung tại các biểu mẫu số 01b/VPCP/KSTT, 02c/VPCP/KSTT, 03b/VPCP/KSTT, 04b/VPCP/KSTT, 05b/VPCP/KSTT, 06đ/VPCP/KSTT, 06g/VPCP/KSTT tại Phụ lục XI và tổng hợp về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo Đề cương báo cáo tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư này.
c) Văn phòng Bộ, cơ quan ngang bộ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; Tổ chức có chức năng kiểm soát thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam giúp Tổng giám đốc Cơ quan tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị được tổ chức và quản lý theo hệ thống dọc ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của Cơ quan theo nội dung tại các biểu mẫu số 01a/VPCP/KSTT hoặc 01c/VPCP/KSTT, 02b/VPCP/KSTT, 03a/VPCP/KSTT, 04a/VPCP/KSTT, 05b/VPCP/KSTT, 06e/VPCP/KSTT, 06g/VPCP/KSTT tại Phụ lục XI và tổng hợp về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo Đề cương báo cáo tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư này;
d) Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Chính phủ giúp Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo nội dung tại các biểu mẫu số 07a/VPCP/KSTT, 07b/VPCP/KSTT, 07c/VPCP/KSTT, 07d/VPCP/KSTT, 07đ/VPCP/KSTT tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này; đồng thời tổng hợp về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo Đề cương báo cáo tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư này.”.

Như vậy, có thể thấy việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến công tác cải cách hành chính nói chung và kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng được thực hiện còn nhiều, tần suất thực hiện dày, với nhiều hệ thống biểu mẫu; trong khi nội dung của mỗi báo cáo không có nhiều nội dung phát sinh, khác biệt nên đã trở thành gánh nặng cho các đơn vị trực tiếp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính cũng như cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương, trong một thời gian ngắn, liên tục phải làm nhiều báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, với nội dung gần như không có gì thay đổi so với báo cáo tháng, quý trước; chưa kể đến việc trùng lắp về nội dung so với báo cáo công tác cải cách hành chính hàng quý, năm và báo cáo đột xuất phục vụ cho công tác chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh cũng như của các sở, ngành. Do đó, cần phải sửa đổi quy định về thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến công tác cải cách hành chính nói chung và kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính .phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

3. Việc quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Hiện nay, trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, ngành Trung ương chưa thống nhất về cách tính thời gian giải quyết giữa “ngày” và “ngày làm việc”, do đó có nhiều thủ tục hành chính quy định “ngày” nên rất khó phân định khi xây dựng quy trình các bước giải quyết thủ tục hành chính cụ thể giữa các cơ quan. Do đó, cần thống nhất quy định về cách tính thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành trung ương ban hành hoặc tham mưu ban hành theo thẩm quyền để tạo thuận lợi cho quá trình áp dụng và thực hiện thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp cũng như các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính tại các địa phương; đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nói chung, văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính nói riêng.

4. Về rà soát, đánh giá, hoàn thiện các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực
Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đều ban hành hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính. Theo đó, các cơ quan chuyên môn về ngành lĩnh vực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện xây dựng Kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện; Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện đã tích cực thực hiện việc rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính được lựa chọn theo kế hoạch và các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan đơn vị. 

Qua rà soát, đánh giá nhận thấy một số thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực cần tiếp tục được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn thực hiện, cụ thể trong các lĩnh vực: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công thương; Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo... Nguyên nhân là do, quy định về các thủ tục hành chính hiện nay ngoài được quy định trong Luật và Nghị định thì chủ yếu được quy định trong các Thông tư của các bộ, ngành trong ương ban hành hoặc phối hợp ban hành. Do đó, cần sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành trung ương ban hành theo hướng rà soát bãi bỏ theo lộ trình đối với các văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành trung ương ban hành có quy định về các thủ tục hành chính, đồng thời chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tham mưu cho Chính phủ ban hành và trình Quốc hội ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định về thủ tục hành chính để bảo đảm đúng với thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và phù hợp với thực tiễn thực hiện các thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường quan hệ đối tác giữa doanh nghiệp và các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; tăng tính công khai minh bạch cũng như kỷ cương, chuyên môn của cán bộ công chức nhằm góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp  trong quá trình giải quyết công việc. 

5. Xây dựng, hoàn thiện quy định về việc xử lý tập thể, cá nhân có vi phạm trong giải quyết thủ tục hành chính


Để khắc phục tình trạng vi phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, cần xây dựng quy định cụ thể về việc xử lý tập thể, cá nhân có vi phạm trong giải quyết thủ tục hành chính cũng như quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra tình trạng chậm, muộn, không thực hiện hoặc có gây nhũng nhiều, phiền hà cho người dân và tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính.
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